
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
(Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục
trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)

Địa chỉ : 259, Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 067 . 3857084       Fax : 0673874775

Đồng Tháp,  03/2009



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
(Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục
trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)

Địa chỉ : 259, Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 067 . 3857084       Fax : 0673874775

Đồng Tháp,  03/2009



MỤC LỤC
Trang

Trang phụ bìa      i

Mục lục      ii

Danh mục các chữ viết tắt      iii

PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT L ƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1

I. Thông tin chung của nhà trường 1

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường 1

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường 6

IV. Người học 9

V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 15

VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 20

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 21

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG 23

I. Đặt vấn đề 23

II. Tổng quan chung 24

III. Tự đánh giá 30

Tiêu chuẩn 1 30

Tiêu chuẩn 2 34

Tiêu chuẩn 3 48

Tiêu chuẩn 4 57

Tiêu chuẩn 5 70

Tiêu chuẩn 6 79

Tiêu chuẩn 7 85

Tiêu chuẩn 8 94

Tiêu chuẩn 9 102

Tiêu chuẩn 10 105

IV. Kết luận 108

Phụ lục 8 110



DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO


ANTT An ninh trật tự

BCH Ban chấp hành

Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo

BGH Ban giám hiệu

CBCC Cán bộ công chức

CBGV Cán bộ giáo viên

CBQL Cán bộ quản lý

CĐCĐ Cao đẳng Cộng đồng

CTĐT Chương trình đào tạo

CTGD Chương trình giáo dục

CSVC Cơ sở vật chất

DN Doanh nghiệp

Đoàn TNCS Đoàn thanh niên cộng sản

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long

GV Giảng viên

HSSV Học sinh sinh viên

KĐCL Kiểm định chất lượng

MTCL Mục tiêu chất lượng

NCKH Nghiên cứu khoa học

PTCT Phát triển chương trình

QHDN Quan hệ doanh nghiệp

QLCL Quản lý chất lượng

TLTK Tài liệu tham khảo

TDTT Thể dục thể thao

UBND Ủy ban nhân dân

XH Xã hội

XHCN Xã hội chủ nghĩa



PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Thời điểm báo cáo : tính đến ngày 28/02/2009

I. Thông tin chung của nhà trường

1. Tên trường :

Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tiếng Anh: Dongthap Community College

2. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: CĐCĐ ĐT

Tiếng Anh: DTCC

3. Tên trước đây (nếu có): Không

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

5.   Địa chỉ trường : 259, Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, Thành phố  Cao

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

6. Thông tin liên hệ:

Điện thoại 067.3851523 – 067 3857084 – 067 3857083.

Số fax 067.3857932 – 067 3874775

E-mail : cdcddt@dtcc.edu.vn

Website : www.dtcc.edu.vn

7. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 30/8/2000

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I:  07/11/2001

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 28 /10/2004

10.  Loại hình trường đào tạo:

  Công lập     Bán công     Dân lập  Tư thục 

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường

11. Khái quát về lịch sử phát triển :

Trường CĐCĐ Đồng Tháp được thành lập theo quyết định số: 3633/QĐ -

BGD&ĐT ngày 30 / 08 / 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất

04 Trung tâm: Trung Tâm Đào tạo&Bồi dưỡng Tại Chức Đồng Tháp, TT Ngoại

Ngữ -Tin Học Tỉnh Đồng Tháp, TT Kỹ thuật Tổng hợp Hướng Nghiệp & Dạy
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nghề TX Cao Lãnh và TT Kỹ thuật Tổng hợp Hướng Nghiệp & Dạy nghề TX

Sa Đéc.

a. Quá trình phát triển bộ máy tổ chức nhà Trường:

- Từ 2001 – 2003: bộ máy tổ chức trường gồm:  Ban giám hiệu, 04

phòng : Tổ Chức&Công tác SV, Hành Chánh Quản Trị, Đào Tạo, Tài Vụ, 02

khoa : CNTP, Khoa học cơ bản, 04 Trung Tâm : HNDN Cao Lãnh, HNDN Sa

Đéc, Luyện thi và Ngoại Ngữ Tin Học. Tổng số CB, GV: 65.

- Từ năm 2004 - 2005: hình thành 05 khoa : Khoa Kỹ thuật – Công nghệ,

Nông nghiệp-Thủy sản, Kinh tế-Xã hội nhân văn, Khoa học cơ bản, Tại chức.

Tổng số CB, GV: 83.

- Từ năm 2006 - 2008: phát triển thêm phòng Quan hệ Doanh nghiệp,

phòng Thanh Tra, phòng Quản trị-Thiết bị-Thư viện. Tổng số CB, GV: 133.

b. Các ngành đào tạo:

Hiện trường đang đào tạo 7 ngành cao đẳng : Công nghệ thực phẩm, Kế

toán, Tin học, Nuôi trồng thủy sản, Dịch vụ thú y, Bảo vệ thực vật, quản trị kin h

doanh; 04 ngành trung cấp : Kế toán, tin học, chăn nuôi thú y, chế biến thủy sản

c. Quan hệ hợp tác quốc tế: tính đến tháng 02/2008 trường có quan

hệ hợp tác hoặc trao đổi giảng vi ên với các trường và tổ chức sau: Đại học

Texac Tech, Viện ĐH Công nghệ (IUT) Amiens và Hội DD Mékong, Đại học

Zeeland, Han, Dronten Agriculture Hà Lan, Cao đ ẳng Northwest bang

Wyoming Hoa Kỳ. Hiệp hội CĐCĐ Hoa Kỳ,  Trường CĐCĐ Mohawk Valley,

Tổ chức Tình nguyện công tác xã hội hải ngoại (VSO) Anh …

d.Thành tích đã đạt được:

Đơn vị khen Năm Số QĐ Ngày ra
Quyết định

Hình thức

2002 20/QĐ.UB 01/01/2003 Bằng khen UBND tỉnh
2003 122/QĐ.UB 12/04/2004 Bằng khen UBND tỉnh
2004 205/QĐ-UB.KT Cờ Thi đua Tỉnh
2006 193/QĐ 24/05/2007 Bằng khen UBND tỉnh

UBND Tỉnh

2006 275/QĐ-UBND.KT 04/04/2006 Bằng khen UBND tỉnh
UBND Tỉnh 2007 188/QĐ 09/04/2008 Bằng khen UBND Tỉnh
Bộ GD&ĐT 2005 6214/QĐ 07/01/2005 Bằng khen Bộ GD&ĐT
Bộ VHTT 2005 9785/QĐ.BVHTT 30/12/2005 Bằng khen Bộ VHTT
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12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường :

Phó Hiệu Trưởng

Bộ
môn
Mác

Lênin

PHÒNG KHOA

Thanh tra

Tài vụ

 Tổ chức –
Hành chính
(Tổ chức)

Đào tạo

Nông nghiệp
- Thuỷ sản

Khoa học
cơ bản

Kinh tế&
XHNV

Tại chức

Kỹ thuật-
Công nghệ

PHÒNG TRUNG TÂM

 Tổ chức –
Hành chính

(Hành chính)

BDVH&
LT ĐH

Ngoại ngữ -
Tin học

Quản trị -
Thiết bị -
Thư viện

Chính trị
&CTSV

HN&DNCL

Quan hệ
D.nghiệp

Hiệu trưởng
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13.  Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường:

Các đơn vị (bộ phận) Họ và tên Chức danh Học vị, chức
vụ

Điện thoại,
email

1. Hiệu trưởng Phạm Phát Hiệu trưởng Th.sĩ Vật lý 067.3857084

2. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Hồng Phó H.trưởng Th.sĩ QLGD 067.3874975

3.  TỔ CHỨC ĐẲNG, ĐOÀN THANH NIÊN, CÔNG ĐOÀN
Chi bộ Phạm Phát Bí thư Thạc sĩ 067.3857084

Nguyễn Thị Kim Hồng Phó Bí thư Thạc sĩ 067.3874975

Đoàn TN Nguyễn Ngọc Châu Bí thư Thạc sĩ 0939180346

Công đoàn Phan Văn Đạt Chủ tịch CĐ CN Kinh tế 0918611280

4. PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
Đào tạo Nguyễn Văn Nam Trưởng phòng Th.s Kinh tế 067.3851274

Tổ chức – H. Chánh Trần Văn Mười Trưởng phòng Th.sĩ QLGD 067.3851523

Quản trị - Thiết bị -
Thư viện

Võ Thị Huệ Trưởng phòng ĐH Tổng hợp
Nga văn

067.3876206

Chính trị&CTSV Nguyễn Văn Lanh Trưởng phòng CN kinh tế 067.3857307

Thanh tra Huỳnh Cẩm Thanh Trưởng phòng Th.sĩ QLGD 067.3857083

Quan hệ DN Lê Hà Minh P.Tr. Phòng CN Anh văn 067.3874776

Tài vụ Trần Ngọc Lánh Trưởng phòng CN kinh tế 067.3857308

5. TRUNG TÂM

BDVH&LTĐH Hoàng Văn Dũng Giám đốc CN Kinh tế 067.3859566

Ngoại ngữ & TH Võ Minh Lâm P.Giám đốc CN Anh văn 067.3871427

Hướng Nghiệp& Dạy

nghề Cao Lãnh
Nguyễn Khắc Trung Q.Giám đốc CN SPKT 067.3857312

6. CÁC KHOA

Kinh tế &XHNV Trần Quang Giáp Trưởng khoa ĐH TCKT 067.3871960

Nông nghiệp- Thủy
sản

Nguyễn Ngọc Đáng Trưởng khoa Th.sĩ Công
nghệ sinh học

067.3871962

Khoa học Cơ bản Ngô Thị Minh Lý Trưởng khoa CN Chính trị 067.3851581

Kỹ thuật – Công
nghệ

Trương Bá Lạc Trưởng khoa CN Hóa học 067.3857309

Tại chức Phan Văn Đạt Trưởng khoa CN Kinh tế 067.3871961
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14. Các ngành/ chuyên ngành đào t ạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 7

Số lượng ngành đào tạo TCCN: 5

Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác: 3

Các ngành đào tạo cụ thể:

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng chính quy 07 gồm:

TT Ngành đào tạo Năm mở ngành

01 Công nghệ thực phẩm 2001

02 Kế toán 2002

03 Tin học 2003

04 Nuôi trồng thủy sản 2003

05 Dịch vụ thú y 2006

06 Bảo vệ thực vật 2008

07 Quản trị kinh doanh 2008

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng VLVH: 01 ngành: Kế toán

Số ngành đào tạo trung cấp chính quy: 05 ngành :

TT Ngành đào tạo Năm mở ngành

01 Tin học-kế toán 2003

02 Chăn nuôi thú y 2006

03 Chế biến thủy sản 2006

04 Kế toán 2007

05 Tin học 2007

Trung cấp VLVL : 03 ngành

- Kế toán - Thủy sản

- Chăn nuôi thú y

Đào tạo nghề : 03 ngành trung cấp nghề :

- Kế toán doanh nghiệp - Chăn nuôi thú y

- Chế biến và bảo quản thủy sản.
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15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có   Không

Chính quy  

Không chính quy  

Từ xa  

Liên kết đào tạo với nước ngoài  

Liên kết đào tạo trong nước  

Các loại hình đào tạo khác : các lớp cấp chứng chỉ ngoại ngữ -tin học

do trường đào tạo và cấp bằng, lớp CEO dành cho giám đốc các DN do Đại học

Kinh tế TP Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ.

16. Tổng số các khoa đào tạo: 05 khoa.

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

17.  Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ)

của nhà trường

STT Phân loại Nam Nữ Tổng số

I
Cán bộ cơ hữu1

Trong đó:
63 70 133

I.1 Cán bộ trong biên chế 22 20 42

I.2

Cán bộ hợp đồng dài hạn

(từ 1 năm trở lên) và hợp

đồng không xác định thời hạn

41 50 91

II

Các cán bộ khác

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1

năm, bao gồm cả giảng viên

thỉnh giảng2)

17 06 23

Tổng số 80 76 156
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18. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng

dạy trong 4 năm gần đây)
Giảng viên cơ hữu

Số
thứ
tự

Trình độ, học vị,
chức danh

Số
lượng
giảng
viên

Giảng
viên trong
biên chế
trực tiếp

giảng dạy

Giảng viên
hợp đồng
dài hạn
trực tiếp

giảng dạy

Giảng
viên kiêm
nhiệm là
cán bộ
quản lý

Giảng
viên
thỉnh
giảng
trong
nước

Giảng
viên
quốc

tế

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0

2 Phó Giáo sư 0 0 0 0 0 0

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0

4 Tiến sĩ 4 0 0 0 4 0

5 Thạc sĩ 24 2 7 5 10 0

6 Đại học 80 18 51 2 9 0

7 Cao đẳng 1 0 1 0 0 0

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0

Tổng số 109 20 59 7 23 0

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) = 86 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 86/133 = 64.7%

19.  Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường :

Giảng viên cơ hữu

Số
thứ
tự

Trình độ, học vị,
chức danh

Hệ
số

quy
đổi

Số
lượng
giảng
viên

Giảng

viên

trong

biên chế

trực tiếp

giảng

dạy

Giảng

viên hợp

đồng dài

hạn trực

tiếp giảng

dạy

Giảng

viên

kiêm

nhiệm

là cán

bộ quản

lý

Giảng
viên
thỉnh
giảng

Giảng
viên
quốc

tế

Giảng
viên

quy đổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Hệ số quy đổi 1,0 1,0 0,3 0,2 0.2

1 Giáo sư, Viện sĩ 3,0 0 0 0 0 0 0 0
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2 Phó Giáo sư 2,5 0 0 0 0 0 0 0

3 Tiến sĩ khoa học 3,0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tiến sĩ 2,0 4 0 0 0 0.8 0 0.8

5 Thạc sĩ 1,3 24 2.6 14.3 1.56 2.52 0 20.98

6 Đại học 1,0 80 18 48 0.6 2.4 0 69

7 Cao đẳng 0,5 1 0 0.5 0 0 0 0.5

8 Trung cấp 0.2 0 0 0 0 0 0 0

9 Trình độ khác 0,2 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 109 20.6 62.8 2.16 5.72 0 91.28

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi

(số người):
Phân loại theo

giới tính (ng)
Phân loại theo tuổi (người)

STT
Trình độ / học

vị

Số

lượng,

người

Tỷ lệ

(%) Nam Nữ < 30 30-

40

41-

50

51-

60

>

60

1 Giáo sư, VS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phó Giáo sư 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tiến sĩ  KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tiến sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Thạc sĩ 17 19.77 7 10 7 2 2 6 0

6 Đại học 68 79.07 34 34 45 15 6 2 0

7 Cao đẳng 1 1.16 0 1 1 0 0 0 0

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trình độ

khác
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 86 100% 41 45 53 17 8 8

20.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

Formatted: Bullets and Numbering



Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu
sử dụng ngoại ngữ và tin họcSTT Tần suất sử dụng

Ngoại ngữ Tin học

1
Luôn sử dụng (trên 80% thời gian
của công việc) 3 6

2
Thường sử dụng (trên 60-80% thời
gian của công việc) 5 34

3
Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời
gian của công việc) 25 40

4
Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời
gian của công việc) 52 15

5
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử
dụng (0-20% thời gian của công
việc)

15 5

6 Tổng 100 100

20.2 Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 31 tuổi

20.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ

hữu của nhà trường: 0%

20.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu

của nhà trường: 19.77%

IV. Người học

21 . Tổng số học sinh đăng ký dự thi v ào trường, số sinh viên/học sinh trúng

tuyển và nhập học trong 4 năm gần đây (hệ chính quy):

Năm học

Số thí

sinh dự

thi

(người)

Số

trúng

tuyển

(người)

Tỷ lệ

cạnh

tranh

Số

nhập

học

thực tế

(người)

Điểm

tuyển đầu

vào

(thang

điểm 30)

Điểm

trung

bình của

SV/HS

được

tuyển

Số lượng

SV/HS quốc

tế nhập học

(người)

Cao đẳng

2004-2005 1766 296 6/1 294 11 15.06 0
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2005-2006 1631 276 6/1 273 11 14.9 0

2006-2007 1417 357 4/1 357 8 11.43 0

2007-2008 2053 405 5/1 405 9 12.79 0

TCCN

2004-2005 132 64 2/1 64 5.5 5.87 0

2005-2006 141 96 3/2 96 6.0 6.2 0

2006-2007 547 165 3/1 165 6.0 6.38 0

2007-2008 663 252 5/2 252 6.0 6.22 0

Hệ khác

2004-2005 150 120 1.3/1 100 0

2005-2006 200 150 1.3/1 100 0

2006-2007 250 200 1.3/1 154 0

2007-2008 188 138 1.4/1 112 0

Số lượng sinh viên/học sinh hệ chính quy đang học tập tại trường (theo

hướng dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ng ày 09/02/2007): 1564 người

22. Thống kê, phân loại số lượng sinh viên/học sinh nhập học (trong 4 năm gần

đây) các hệ chính quy và không chính quy Đơn vị: người

Các tiêu chí
04 – 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08

1. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:
294 273 357 525

Hệ chính quy 294 273 357 405

Hệ không chính quy 0 0 0 120

2. Học sinh TCCN

Trong đó
253 308 580 570

Hệ chính quy 64 96 165 252

Hệ không chính quy 189 212 415 318

3 Học sinh TC nghề 100 100 154 112



Tổng số sinh viên/học sinh chính quy (chưa quy đổi): 1035 + 417 + 112 =

1564

Tổng số sinh viên/học sinh quy đổi :  1(1035) + 0.5(417+112) =   1300

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trên giảng viên (sau khi quy đổi): 1300/91.28 =

14.24

23. Số sinh viên/học sinh quốc tế  nhập học trong 4 năm gần đây:

Đơn vị: người

Năm học

04-05 05-06 06-07 07-08

Số lượng 0 0 0 0

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh

viên/học sinh  quy đổi
0 0 0 0

24. Sinh viên/học sinh  có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số sinh viên/học sinh

có nhu cầu :

Các tiêu chí 2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 512 0 0 0

2. Sinh viên/học sinh có nhu cầu về phòng ở

(trong và ngoài ký túc xá), người
458 0 0 0

3. Số lượng sinh viên/học sinh được ở trong

ký túc xá, người
144 0 0 0

4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên/học sinh

ở trong ký túc xá, m2/người
3.6 0 0 0

25. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học

Năm họcSố lượng

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên/học sinh

quy đổi
0 0 0 0
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26. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 4 năm gần đây:

Đơn vị: người

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

1. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:
154 131 228 216

Hệ chính quy 154 131 228 216

Hệ không chính quy 0 0 0 0

2. Học  sinh tốt nghiệp TCCN 48 102 231 176

3. Học viên hệ khác 80 80 70 140

27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008*

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) 154 131 228 218

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển

vào (%)
70 74 77.6 79.9

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất

lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc

theo ngành tốt nghiệp (%)

59 60.9 67.78

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một

phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công
23 21.8 27.78
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việc theo ngành tốt nghiệp (%)

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho

công việc theo ngành tốt nghiệp

18 17.3 4.44

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên

sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành

đào tạo (%)

-  Sau 6 tháng tốt nghiệp 30 32 35 84.44*

-  Sau 12 tháng tốt nghiệp 85 90 90

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào

tạo (%)
15 10 10 15.56

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên

có việc làm (triệu đồng)
1.5 1.6 1.8 2.0

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên

tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công

việc, có thể sử dụng được ngay (%)
56.52 56.52 76.67

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu

của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
30.43 30.43

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc 13.05 13.05 23.33



đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)

(* SV trường tốt nghiệp năm 2007-2008 – Số liệu thống kê sau 03 tháng)

28. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh TCCN hệ chính quy

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008*

1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người) 48 50 82 155

2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với số tuyển

vào (%)
90.6 78.1 85.4 94

3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp chất lượng

đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được những

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc

theo ngành tốt nghiệp (%)

60 70 75

3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một

phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công

việc theo ngành tốt nghiệp (%)

40 30 15

3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công

việc theo ngành tốt nghiệp

0 0 10

4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên sau

khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 
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       (* HS trường tốt nghiệp năm 2007-2008 – Số liệu thống kê sau 03 tháng)

V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

29. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

của nhà trường được nghiệm thu trong giai đoạn 4 năm gần đây:

Số lượng

STT Phân loại đề tài
Hệ

 số** 2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Tổng
(đã quy

đổi)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Đề tài cấp NN 2,0 0 0 0 0 0

điền các thông tin dưới đây

4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành đào

tạo (%)

-  Sau 6 tháng tốt nghiệp 15 57 85*

-  Sau 12 tháng tốt nghiệp 78 82

4.2 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành đào

tạo (%)
14 9 15

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh có

việc làm (triệu đồng)

1.5 –

1.8

1.8 –

2.2

1.8 -

2.2

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh tốt

nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc,

có thể sử dụng được ngay (%) 58 71 50

5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của

công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%) 42 29 0

5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại hoặc

đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) 0 0 50

Deleted: Người học bao gồm sinh viên
cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên
nghiệp)¶
<#> Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào
trường, số sinh viên/học sinh trúng tuyển
và nhập học trong 4 năm gần đây (hệ
chính quy):¶
Năm học
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2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 0 0 1 0 1

3 Đề tài cấp trường 0,5 0 2 5 0 3.5

4 Tổng 0 2 6 0 4.5

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

(quy đổi) trên 1 cán bộ cơ hữu: 0.03

30. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà

trường trong 4 năm gần đây:

STT Năm

Doanh thu từ
NCKH và

chuyển giao
công nghệ

(triệu VNĐ)

Tỷ lệ doanh thu từ
NCKH và chuyển
giao công nghệ so
với tổng kinh phí
đầu vào của nhà

trường (%)

Tỷ số Doanh thu từ
NCKH và chuyển

giao công nghệ trên
cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/ người)

1 2005 0 0 0

2 2006 0 0 0

3 2007 0 0 0

4 2008 0 0 0

31. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa

học trong 4 năm gần đây:

Số lượng cán bộ tham gia

Số lượng đề tài Đề tài cấp

NN

Đề tài cấp

Bộ*

Đề tài cấp

trường

Ghi

chú

Từ 1 đến 3 đề tài 0 05 30

Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 04

Trên 6 đề tài 0 0 0

Tổng số cán bộ tham gia 0 05 34

32. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 4 năm gần đây:

Số lượngS
T
T

Phân loại sách Hệ
 số** 2005 2006 2007 2008

Tổng (đã quy
đổi)
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1 Sách chuyên khảo 2,0 0 0 0 0 0

2 Sách giáo trình 1,5 0 0 0 0 0

3 Sách tham khảo 1,0 0 0 0 0 0

4 Sách hướng dẫn 0,5 5 10 15 20 25

5 Tổng 5 10 15 20 25

Tổng số sách (quy đổi) : 25

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên 1 cán bộ cơ hữu: 0.2

33. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 4 năm gần

đây:

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

Số lượng sách Sách
chuyên
khảo

Sách giáo
trình

Sách
tham
khảo

Sách
hướng

dẫn
Từ 1 đến 3 cuốn sách 0 0 0 50

Từ 4 đến 6 cuốn sách 0 0 0 0

Trên 6 cuốn sách 0 0 0 0

Tổng số cán bộ tham gia 0 0 0 50

34. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí

trong 4 năm gần đây:

Số lượng
ST
T

Phân loại tạp chí Hệ
 số** 2005 2006 2007 2008

Tổng (đã
quy đổi)

1 Tạp chí KH quốc tế 1,5 0 0 0 0 0

2 Tạp chí KH cấp Ngành
trong nước

1,0 2 3 0 0 5

3 Tạp chí / tập san của
cấp trường

0,5 30 30 30 30 60

4 Tổng 32 33 30 30 65

Tổng số bài báo đăng tạp chí (quy đổi) : 65

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên 1 cán bộ cơ hữu:  0.49
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35. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí

trong 4 năm gần đây:

Nơi đăng
Số lượng CBGD có bài
báo đăng trên tạp chí Tạp chí KH

quốc tế
Tạp chí KH cấp

Ngành trong nước
Tạp chí / tập san
của cấp trường

Từ 1 đến 5 bài báo 0 1 25

Từ 6 đến 10 bài báo 0 0 0

Từ 11 đến 15 bài báo 0 0 0

Trên 15 bài báo 0 0 0

Tổng số cán bộ tham gia 0 1 25

36. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại

các Hội nghị, Hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ

yếu trong 4 năm gần đây:

Số lượng

TT
Phân loại

hội thảo

Hệ

 số**
2005 2006 2007 2008

Tổng (đã

quy đổi)

1 Hội thảo quốc tế 1,0 0 0 0 0 0

2 Hội thảo trong nước 0,5 2 2 2 0 4

3 Hội thảo cấp trường 0,25 5 5 10 10 7.5

4 Tổng 7 7 12 10 11.5

Tổng số bài báo cáo quy đổi : 11.5

Bình quân số bài báo cáo (quy đổi) trên 1 cán bộ cơ hữu:  0,09

37.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các Hội

nghị, Hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 4

năm gần đây:

Cấp hội thảo
Số lượng CB có báo cáo khoa

học tại các Hội nghị, Hội thảo
Hội thảo

quốc tế

Hội thảo

trong nước

Hội thảo ở

trường

Từ 1 đến 5 báo cáo 0 2 10

Từ 6 đến 10 báo cáo 0 0 0
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Từ 11 đến 15 báo cáo 0 0 0

Trên 15 báo cáo 0 0 0

Tổng số cán bộ than gia 0 2 10

38. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

Năm học Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

2004-2005 0

2005-2006 0

2006-2007 0

2007-2008 0

39. Nghiên cứu khoa học của sinh viên/học sinh

39.1 Số lượng học sinh /sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa

học trong 4 năm gần đây:

Số lượng sinh viên/học sinh tham
giaSố lượng đề tài

Đề tài cấp
NN

Đề tài cấp
Bộ*

Đề tài cấp
trường

Ghi
chú

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 0
Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 0
Trên 6 đề tài 0 0 0
Tổng số sinh viên tham gia 0 0 0
39.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công

trình được công bố)

Số lượng
STT

Thành tích nghiên cứu
khoa học 2003-

2004
2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

1 Số giải thưởng nghiên
cứu khoa học, sáng tạo 0 0 0 0 0

2 Số bài báo được đăng,
công trình được công bố 0 0 0 0 0

VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

40.  Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 11. 960m2
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41.  Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m 2):

- Nơi làm việc: 736m2

- Nơi học: 2 823 m2

-  Nơi vui chơi giải trí: 600 m2

42. Diện tích phòng học (tính bằng m2)

- Tổng diện tích phòng học: 2 823m2

- Bình quân diện tích phòng học trên 1 sinh viên chính quy  = 1.8

43.  Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường 8.587 cuốn

 Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 6.664

cuốn.

44.  Tổng số máy tính của trường:

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 37

- Dùng cho sinh viên học tập: 178

Bình quân số máy tính dùng cho  1 sinh viên chính quy: 178/1564 = 0.11

45. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của tr ường trong 4 năm gần đây:

- Năm 2005: 2.591.190.000 đ

- Năm 2006: 2.509.025.000 đ

- Năm 2007: 5.219.155.000 đ

- Năm 2008: 5.636.000.000 đ

46. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 4 năm gần đây:

- Năm 2004-2005: 1.040.000.000 đ

- Năm 2005-2006: 1.083.510.000 đ

- Năm 2006-2007: 1.512.990.000 đ

- Năm 2007-2008: 2.046.465.000 đ

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng :

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây

1. Giảng viên:

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 86

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 86/133 = 64.7%

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên
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cơ hữu của nhà trường (%): 0

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu

của nhà trường (%): 17/86 = 19.77 %

2. Người học (Sinh viên/học sinh):

Tổng số sinh viên/học sinh chính quy (người): 1564

Tổng số sinh viên/học sinh quy đổi (người): 1300

Tỷ số sinh viên/học sinh trên 1 giảng viên (sau khi quy đổi): 14.24

Tỷ lệ sinh viên/học sinh tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 81.2

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng

cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 62,48 %

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ

năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 28.7 %

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: (2006-2007)

Tỷ lệ sinh viên/học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 84,17%

Tỷ lệ sinh viên/học sinh có việc làm trái ngành đào tạo (%): 11.58%

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên/học sinh có việc làm (Triệu

VNĐ): 2.0

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về Người học tốt nghiệp có việc làm đúng

ngành đào tạo: (2006-2007)

Tỷ lệ sinh viên/học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được

ngay (%) : 63.6

Tỷ lệ sinh viên/học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng

phải đào tạo thêm (%): 29.9

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy

đổi) trên 1 cán bộ cơ hữu: 0.03

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên 1 cán bộ cơ hữu:

0

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên 1 cán bộ cơ hữu: 0.2



Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.49

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,09

7. Cơ sở vật chất:

Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên/học sinh trên 1 sinh viên chính quy:

0.11

Tỷ số diện tích phòng học trên 1 sinh viên chính quy: 1.8

Tỷ số diện tích ký túc xá trên 1 sinh viên chính quy:  0



PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG

I.  ĐẶT VẤN ĐỀ :

Trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục đại học triển khai thực hiện

theo tinh thần Nghị quyết 14/2005/NQ -CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về

Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020

với mục tiêu chung là “…, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu

quả và quy mô,  đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân…”. Tiếp

tục thực hiện các cuộc vận động của Bộ Giáo dục&Đ ào tạo về “Nói không với

tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo

không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu x ã hội”. Vấn đề chất lượng đào tạo,

quản lý đào tạo trở thành yếu tố căn bản trong sự tồn tại v à phát triển của các

nhà trường.

Với nhận thức trên, trong thời gian qua trường Cao đẳng Cộng đồng

(CĐCĐ) Đồng Tháp đã có nhiều nổ lực trong việc đổi mới nội dung v à phương

pháp đào tạo, tăng cường đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, gắn chương trình

đào tạo với thực tiễn các doanh nghiệp trong v à ngoài tỉnh… góp phần vào việc

nâng cao chất lượng đào tạo. Nhằm giúp trường đánh giá chính xác khách quan

mức độ đạt được về chất lượng cũng như tìm ra các hạn chế và tồn tại và đề ra

các biện pháp khắc phục. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục v à Đào tạo theo

các Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 Quy định về tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng, Quyết định số

76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 Quy định về quy trình và chu trình kiểm

định chất lượng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và công

văn số 563/KTKĐCLGD ngày 09/06/2008 của Cục khảo thí và Kiểm định chất

lượng giáo dục V/v Ban hành tài liệu hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo

bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Trường CĐCĐ

Đồng Tháp đã triển khai các hoạt động cần thiết phục vụ cho công tác Tự đánh

giá nhà trường phục vụ công tác kiểm định chất l ượng (KĐCL) giáo dục trường

cao đẳng, qua đó cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời thể hiện tính



tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào

tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao,

phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường.

II. TỔNG QUAN CHUNG :

Việc tiếp cận hoạt động đảm bảo chất l ượng trong nhà trường dựa trên cơ

sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Cục khảo thí và

kiểm định chất lượng giáo dục. Về cơ bản cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý nhà

trường đảm bảo hoạt động này diễn ra một cách thuận lợi và khả thi. Nhà trường

đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert kiểm tra đánh giá và

cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

từ ngày 24/02/2009, từ đó việc triển khai thực hiện hoạt động đảm bảo chất

lượng đi vào nề nếp ngay từ đầu. T ình hình các mặt hoạt động theo 10 tiêu

chuẩn như sau :

1.Tiêu chuẩn 1 : Sứ mệnh và mục tiêu chất lượng trường cao đẳng

a. Điểm mạnh : Khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001:2008, nhà trường đã xác định rõ sứ mạng của mình : ” Giảng dạy, học tập,

nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao

khoa học -  công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng” . Sứ mạng thể hiện các

chức năng chính của nhà trường được phổ biến công khai tới từng CBGV v à

HSSV, sứ mệnh cũng nhằm cụ thể hóa tầm nh ìn của trường đến năm 2015 và

được cụ thể hóa bằng chính  sách chất lượng của nhà trường: ” Không ngừng

nâng cao chất lượng đào tạo, tạo mọi điều kiện  thuận lợi để phát triển t ư duy

sáng tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng

yêu cầu hội nhập và phát triển cộng đồng”.

b. Tồn tại : cơ sở vật chất của trường hiện vẫn còn hạn chế, điều này sẽ ảnh

hưởng đến việc triển khai chính sách chất l ượng.

c. Kế hoạch khắc phục : trong giai đoạn 2009-2015 trường triển khai đẩy

nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất theo đề án mở rộng v à phát triển trường

đã được phê duyệt.

2. Tiêu chuẩn 2:Tổ chức và quản lý :



a. Điểm mạnh : cơ cấu tổ chức của trường ngày một hoàn thiện theo hướng

ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, hiện bộ máy lãnh đạo

và quản lý nhà trường, các hội đồng tư vấn, các tổ chức Đảng, đoàn thể, bộ phận

đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định theo Luật Giáo dục,

điều lệ trường cao đẳng, quy chế tạm thời về tr ường CĐCĐ và các văn bản chỉ

đạo khác của Bộ và cơ quan quản lý cấp trên. Nhà trường đã xây dựng Quy chế

tổ chức và hoạt động nhằm cụ thể hóa chức năng nh iệm vụ, cơ chế phối hợp

giữa các bộ phận, mối quan hệ giữa nh à trường, gia đình và xã hội, quyền và

nghĩa vụ của nhà giáo, HSSV. Đội ngũ cán bộ quản lý và lãnh đạo được chuẩn

hóa theo quy định có đầy đủ phẩm chất và năng lực thực hiện các nhiệm vụ

được giao. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát huy vai trò là lực lượng

nòng cốt góp phần thực hiẹn các nhiệm vụ giáo dục trong nh à trường.

b. Tồn tại : đội ngũ lãnh đạo hiện có 02, tạo áp lực lớn trong công t ác chỉ đạo

điều hành nhà trường, nhà trường chưa có bộ phận chuyên trách về khoa học

công nghệ và bộ phận nghiên cứu phát triển.

c. Kế hoạch khắc phục : thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn tại

chỗ đề xuất UBND Tỉnh bổ nhiệm th êm thành viên trong Ban giám hiệu. Triển

khai việc xây dựng bộ phận chuyên trách về NCKH và công nghệ.

3. Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục

a. Điểm mạnh : Trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, từ tháng

12/2006 nhà trường đã triển khai thành lập Ban phát triển chương trình đào tạo

với nhiệm vụ đề xuất việc xem xét điều chỉnh, hệ thống hoá, phát triển nội dung

các chương trình đào tạo đang thực hiện ; đề xuất các ch ương trình đào tạo trung

cấp, cao đẳng theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa ph ương; đề xuất

các chương trình liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; đề xuất các chương trình

đào tạo theo học chế tín chỉ. Các chương trình sau khi được tất cả GV góp ý kiến

được  gởi đến các DN lấy ý kiến đóng góp v à tổ chức Hội thảo giữa nhà trường-

DN-HSSV hoàn thiện chương trình. Mỗi chương trình đều có đề cương chi tiết

kèm theo, cấu trúc hợp lý theo chương trình khung của Bộ. Thông qua thông tin



thu thập từ Phòng Quan hệ DN của trường và kết quả tổng kết khóa học, nhà

trường tổ chức việc rà soát bổ sung theo từng khóa đào tạo.

b. Tồn tại : Số TLTK của trường còn chưa nhiều, số DN đóng trên địa bàn tỉnh

không nhiều do đó việc thu thập ý kiến từ các DN ch ưa đảm bảo yêu cầu chung

của cả khu vực ĐBSCL.

c. Kế hoạch khắc phục : sẽ triển khai kế hoạch biên soạn tài liệu giảng dạy và

kế hoạch thu thập thêm ý kiến các DN và các nhà tuyển dụng.

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo

a. Điểm mạnh : nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy

chế và đúng chỉ tiêu đã được Tỉnh và Bộ GD&ĐT phê duyệt, không để xảy ra

sai sót, số liệu HSSV tốt nghiệp được cập nhật định kỳ (mới TN, sau 3 tháng,

sau 6 tháng, sau 1 năm tốt nghiệp) và công bố công khai. Khuyến khích việc đổi

mới phương pháp theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của ng ười học,

tăng cường trang thiết bị phục vụ việc đổi mới ph ương pháp, việc kiểm soát quá

trình giảng dạy, tổ chức thi học phần đảm bảo đúng quy chế. Kết quả học tập

được quản lý bằng phần mềm và công khai trên website trường và được sao in ra

đĩa cứng theo từng khóa đào tạo và trên văn bản giấy. Phòng Quan hệ DN chịu

trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu SV tốt nghiệp và thu thập ý kiến các nhà

tuyển dụng về chất lượng SV do trường đào tạo. Trên cơ sở này nhà trường tổ

chức hiệu chỉnh chương trình nếu có nhiều ý kiến yêu cầu cập  nhật bổ sung từ

phía đơn vị tuyển dụng.

b. Tồn tại : dữ liệu về tình hình việc làm người học các khóa tốt nghiệp  trước

năm 2006 chưa được cập nhật đầy đủ.

c. Kế hoạch khắc phục : tăng cường các  hoạt động chuyên môn, triển khai thu

thập dữ liệu kết hợp với thống kê dữ liệu các khóa mới ra trường. Hoàn thành

trong năm 2009-2010.

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán  bộ quản lý, giảng vi ên và nhân viên

a. Điểm mạnh : công tác tuyển dụng được thực hiện theo quy tr ình tuyển dụng

trên cơ sở đề xuất của các khoa, tổ bộ môn. Đội ngũ giảng vi ên tuyển dụng đảm

bảo về chất lượng và số lượng, tỷ lệ GV/SV của trường hiện thấp đảm bảo việc



nâng cao chất lượng dạy-học. Nhà trường tạo điều kiện cho GV học nâng cao

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, số GV đang theo học cao học ng ày một tăng,

một số GV được cử tham gia các chương trình tập huấn tại Viện ĐH Công nghệ

Amiens CH Pháp. Tuổi trung bình GV 31, với cơ cấu GV trẻ chiếm khoảng ¾

tổng số GV. Bên cạnh việc tổ chức dự giờ, định kỳ nh à trường tổ chức khảo sát

lấy ý kiến người học về việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của GV giúp GV có

cơ sở cải tiến phương pháp và tổ chức giảng dạy.

b. Tồn tại : chưa có nhiều giảng viên có kinh nghiệm chuyên sâu về từng ngành

đào tạo, một số giảng viên trẻ còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy và giao tiếp.

c. Kế hoạch khắc phục : tiếp tục triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, hoạt

động thao giảng, dự giờ trong các năm 2009 -2010 để nâng cao trình độ GV trẻ.

Triển khai kế hoạch đưa GV làm nghiên cứu sinh từ năm 2009-2010.

Tiêu chuẩn 6: Người học

a. Điểm mạnh : đầu khóa học theo quy định về tổ chức tuần “Sinh hoạt công

dân” bên cạnh việc học tập chính trị nhà trường tổ chức triển khai đầy đủ các

văn bản về tổ chức quản lý đào tạo, chương trình đào tạo toàn khóa, các văn bản

chỉ đạo về chế độ chính sách HSSV, tín dụng trong đ ào tạo. Các hoạt động giáo

dục chính trị-tư tưởng, công tác XH được tổ chức theo kế hoạch có sự phối hợp

chặt chẽ giữa Đoàn, Hội và nhà trường, sau tốt nghiệp nhà trường tổ chức khảo

sát năng lực SV thông qua tổ chức lấy ý kiến từ các nh à tuyển dụng.

b. Tồn tại : cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phong tr ào còn hạn chế, phải thuê

bên ngoài.

c. Kế hoạch khắc phục : kết hợp việc mở rộng cơ sở vật chất trường với tăng

cường mặt bằng cho sinh hoạt tập thể v à trang thiết bị cho hoạt động phong trào.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển v à chuyển giao

công nghệ :

a. Điểm mạnh : kế hoạch NCKH được triển khai hàng năm, hướng nghiên cứu

tập trung giải quyết các hoạt động dạy -học, phát triển chương trình, triển khai

học chế tín chỉ và quản lý HSSV, nhà trường dành kinh phí thích đáng cho hoạt

động này, khuyến khích CBGV tham gia NCKH v à viết sáng kiến kinh nghiệm.



Các hoạt động hợp tác quốc tế của tr ường khá đa dạng và ngày càng đi vào

chiều sâu tập trung vào công tác quản lý, chuyển giao chương trình và phương

pháp giảng dạy, dạy ngoại ngữ cho CBGV v à HSSV… Hàng năm nhà trường

phát hành kỷ yếu để giới thiệu thông tin chuyên đề và hoạt động của nhà trường.

Khuyến khích GV biên tập bài soạn cho SV sử dụng trong giờ học.

b. Tồn tại : số lượng CBGV tham gia nghiên cứu khoa học còn ít, công trình

NCKH chưa nhiều.

c. Kế hoạch khắc phục : động viên số GV tham gia học cao học gắn việc thực

hiện luận văn tốt nghiệp với chuyên đề phục vụ giảng dạy trong nhà trường,

dành thời gian thích đáng cho hoạt động NCKH, quy định r õ các nhiệm vụ khoa

học công nghệ theo từng năm, thành lập bộ phận chuyên trách về NCKH và

công nghệ.

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

a. Điểm mạnh : tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện hữu phục vụ cho việc dạy v à

học, số lượng đầu sách thư viện hiện có đáp ứng tương đối tốt nhu cầu giáo

trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho dạy và học, hoạt động thư viện mở liên tục

trong ngày và theo yêu cầu của HSSV. Phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm

phục vụ tương đối đủ theo yêu cầu chương trình đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ

các phòng làm việc đủ theo yêu cầu. Trường đã trang bị 03 phòng máy tính, 01

phòng multimedia đều có kết nối mạng phục vụ cho dạy v à học. Nhà trường đã

lập quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất và đang chuẩn bị triển khai giai

đoạn 2 : mở rộng cơ sở vật chất trường. Đã tiến hành ký kết kế hoạch liên tịch

về đảm bảo an toàn trật tự với Công an Tỉnh, các hoạt động lớn nh ư thi tuyển

sinh đều kết hợp tốt với cơ quan công an đảm bảo an toàn cho kỳ thi, đội bảo vệ

trường tổ chức trực 24/24 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, thực hiện chế độ trực lãnh

đạo trong các đợt lễ và nghỉ dài hạn.

b. Tồn tại : do tận dụng phòng học nên hiện trường chưa có ký túc xá cho SV,

sân bãi dành cho hoạt động văn hóa thể dục thể thao không đáp ứng y êu cầu

phải thuê ngoài.



c. Kế hoạch khắc phục : triển khai xây dựng và phát triển cơ sở vật chất đảm

bảo theo yêu cầu trong các năm 2009-2015 theo quy hoạch và đề án đã được phê

duyệt.

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)

a. Điểm mạnh :  nhà trường đã triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế chi

tiêu nội bộ từ năm 2004, định kỳ hàng năm đều tổ chức lấy ý kiến toàn trường

để điều chỉnh bổ sung, các định mức chi đều căn cứ theo quy định quản lý t ài

chính hiện hành. Hàng năm đều có sự kiểm tra giám sát và kiểm toán từ cơ quan

tài chính và kiểm toán cấp trên. Thông qua áp dụng quy chế nhà trường từng

bước ổn định hoạt động thu-chi đảm bảo đáp ứng tốt hoạt động đào tạo và các

mặt hoạt động khác của nhà trường, ổn định đời sống CBGV tạo động lực cho

CBGV yên tâm công tác. Trong Hội nghị CBCC hàng năm thực hiện báo cáo

công khai tài chính để CBGV giám sát.

b. Tồn tại :  thu nhập tăng thêm cho CBGV qua thực hiện quy chế chi tiêu nội

bộ còn tăng chậm (hiện ở mức tăng thêm 40%/tháng) .

c. Kế hoạch khắc phục : tăng cường kiểm tra giám sát nhằm thực hiện tốt hơn

nữa hoạt động tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh hoạt động các đơn vị trực

thuộc nhằm gia tăng nguồn thu cho trường.

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội

a. Điểm mạnh : nhà trường duy trì tốt mối quan hệ với các cơ sở văn hóa tại địa

phương theo phương thức hỗ trợ cùng phát triển : cơ sở văn hóa hỗ trợ chuyên

môn, cơ sở vật chất cho các hoạt động của nh à trường-nhà trường cung cấp nhân

lực cho các hoạt động lớn của các cơ sở văn hóa phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền

chính trị của địa phương. Nhờ đó dù cơ sở vật chất hạn chế nhưng hoạt động

phong trào của trường phát triển mạnh. Các hoạt động lớn của tr ường đều được

cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí của địa phương tham dự và đưa tin đầy

đủ góp phần giới thiệu hoạt động của trường ra công chúng. Định kỳ hàng quý

tổ chức họp giao ban với các tổ chức, chính quyền địa ph ương trong hoạt động

phối hợp giữa nhà trường về an ninh trật tự, hoạt động văn hóa văn nghệ..



b. Tồn tại : cơ sở vật chất sân bãi  cho hoạt động phong trào của trường còn hạn

chế ít tổ chức các hoạt động giao lưu lớn tại trường phải sang cơ sở bạn để giao

lưu hoặc tổ chức hoạt động.

c. Kế hoạch hành động : tăng cường cơ sở vật chất và nhân sự cho hoạt động

phong trào và hoạt động phối hợp. Phát huy vai trò xung kích tổ chức Đoàn –

Hội trong nhà trường.

III. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1 : Sứ mệnh và mục tiêu của trường cao đẳng

Mở đầu

Việc xác lập sứ mệnh và mục tiêu của trường CĐCĐ Đồng Tháp được

căn cứ trên các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, các ch ỉ thị nghị quyết của

Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các cơ quan có liên quan, đồng thời phải căn cứ thực tế

về các nguồn lực của nhà trường cũng như định hướng phát triển theo Đề án

nâng cấp và mở rộng trường giai đoạn 2009-2012 đã được phê duyệt. Do đó, sứ

mạng và mục tiêu của trường đề ra đảm bảo tính pháp lý và tính thực tiễn cao.

Tiêu chí 1 : Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố

công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn

lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân

lực của địa phương và của ngành.

1. Mô tả

Quy chế tạm thời trường CĐCĐ nêu rõ trường CĐCĐ là một cơ sở giáo

dục công lập, đa cấp, đa ngành, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa ph ương

đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các hoạt động đào tạo,

nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ nhu cầu về nhân lực của địa ph ương có trình

độ cao đẳng và trình độ thấp hơn [H1.01.01.01]; Nghị quyết lần 5 khoá VIII của

BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh

đến năm 2010” đã chỉ rõ: “Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang

thiết bị và nhân lực cho trường CĐCĐ để mở rộng qui mô theo qui hoạch, nâng

cao năng lực đào tạo, bảo đảm tính linh hoạt và liên thông trong đào tạo; về lâu

dài, xây dựng trường CĐCĐ thành đơn vị nòng cốt về đào tạo nghề với các



trình độ khác nhau, phục vụ nhu cầu x ã hội và thị trường lao động”.

[H1.01.01.02]

Trong quá trình xây dựng hệ thống QLCL sứ mạng của tr ường CĐCĐ

Đồng Tháp được xác định rõ trong Sổ tay chất lượng đó là: “Giảng dạy, học

tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và

chuyển giao khoa học công nghệ v ì sự phát triển của cộng đồng”

[H1.01.01.03 ]. Sứ mạng trường được phổ biến công khai đến tất cả các th ành

viên trong trường.

          Sứ mạng trường đã bám sát nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, bám sát

chức năng nhiệm vụ đã được xác định trong qui chế, căn cứ v ào phương hướng

nhiệm vụ của nhà trường, các hoạt động giáo dục – đào tạo của nhà trường đã

từng bước được nâng lên về mặt số lượng và chất lượng, từng bước thoả mãn

được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội

của địa phương [H1.01.01.04] .

2. Những điểm mạnh

- Sứ mạng của trường được phổ biến công khai toàn trường và công bố

trên website.

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đoàn kết, gắn bó  trong mọi hoạt

động giáo dục và đào tạo của nhà trường.

- Đội ngũ giảng viên của nhà trường đa số là lực lượng trẻ, trình độ và

năng lực chuyên môn được đào tạo chuẩn, nhiệt tình, nhiều tiềm năng.

3. Những tồn tại

- Nội dung, chương trình đào tạo chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đào tạo

đa dạng của doanh nghiệp, của cộng đồng. Nguy ên nhân do sự biến động của

ngành nghề và thị trường lao động.

- Qui mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực h ành, thực tập chưa

đáp ứng yêu cầu đào tạo.

- Đội ngũ giảng viên đa số còn rất trẻ  kinh nghiệm giảng dạy, năng lực s ư

phạm còn hạn chế.



4. Kế hoạch hành động

- Đẩy mạnh việc thực hiện đề án mở rộng, nâng cấp tr ường Cao đẳng

cộng đồng Đồng Tháp từ năm học 2008 -2009.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc chuẩn hoá đội ngũ, tăng c ường bồi dưỡng nghiệp

vụ chuyên môn, năng lực sư phạm cho lực lượng giảng viên trong năm học

2008-2009.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị.

- Thiết lập mối quan hệ và hợp đồng trách nhiệm giữa chính quyền, các

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và nhà trường trong thiết kế chương trình đào tạo,

xây dựng cơ cấu đào tạo tuyển dụng (trong năm học 2008 -2009), tăng cường

hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 2 : Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo

trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của

nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực

hiện.

1. Mô tả :

           Mục tiêu của trường CĐCĐ Đồng Tháp được xây dựng dựa trên  các cơ

sở : Luật giáo dục ban hành năm 2005 [H1.01.02.01]; chức năng, nhiệm vụ của

nhà trường [H1.01.02.02]; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh : về lâu dài, xây

dựng trường CĐCĐ thành đơn vị nòng cốt về đào tạo nghề với các trình độ

khác nhau, phục vụ nhu cầu xã hội và thị trường lao động.” [H1.01.02.03]; căn

cứ vào sứ mạng trường CĐCĐ Đồng Tháp đã xác định trong Sổ tay chất lượng,

mục tiêu của trường bao gồm :

            Mục tiêu chung: Xây dựng trường CĐCĐ Đồng tháp trở thành trường

cao đẳng có uy tín trong khu vực ĐBSCL về lĩnh vực đ ào tạo, nghiên cứu khoa

học và tư vấn khoa học về công nghệ thực phẩm; công nghệ thông tin; nông

nghiệp – nuôi trồng thủy sản; chế biến nông - thủy sản; kinh tế - xã hội nhân

văn; xây dựng đội ngũ giảng dạy có tr ình độ từ thạc sĩ trở lên, cán bộ quản lý có

chuyên môn cao; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi



hoạt động của trường; có chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục trong

khu vực ĐBSCL, cả nước và các nước trong khu vực; có năng lực cạnh tranh v à

thích ứng toàn cầu hoá. [H1.01.02.04].

 Mục tiêu chung của trường được cụ thể hoá thành MTCL trong từng đơn

vị theo năm học và định kỳ trong từng giai đoạn (5 năm), đ ược điều chỉnh bổ

sung bám sát Chiến lược phát triển giáo dục 2009-2020.

2. Những điểm mạnh

- Mục tiêu của trường đã bám sát mục tiêu đào tạo trình độ Cao đẳng theo

đúng các quy định của Luật giáo dục.

- Mục tiêu của trường được cụ thể hoá thành các mục tiêu cụ thể, có kế

hoạch thực hiện trong từng giai đoạn, từng năm.

3. Những tồn tại

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập, giáo trình, tài

liệu tham khảo chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đội ngũ giảng viên chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác soạn

giảng.

Nguyên nhân do việc triển khai Đề án nâng cấp và mở rộng trường còn

chậm, đa số GV trẻ mới ra trường.

4. Kế hoạch hành động

- Đẩy mạnh việc thực hiện đề án mở rộng, nâng cấp tr ường Cao đẳng

cộng đồng Đồng Tháp trong năm học 2008 -2009.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc chuẩn hoá đội ngũ, tăng c ường bồi dưỡng nghiệp

vụ chuyên môn, năng lực sư phạm cho lực lượng giảng viên trong năm học

2008-2009.

- Tăng cường đầu tư,  tìm ra các giải pháp đầu tư trang thiết bị .

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý

Mở đầu

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý là tiền đề cho việc hoàn thành các

mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Do trường mới thành lập nên phải vừa tổ chức các



hoạt động vừa hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu. Hiện bộ máy

quản lý trường đã tương đối hoàn thiện, đảm bảo tính chất pháp lý và chuẩn

trình độ quy định. Đội ngũ cán bộ quản lý đảm bảo về phẩm chất đạo đức v à

năng lực công tác, đảm bảo tính kế thừa. Các tổ chức Đảng v à đoàn thể ngày

một vững mạnh và thực sự là chỗ dựa vững chắc của trường trong công tác giáo

dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và rèn luyện kỹ năng cho HSSV. Công

tác đảm bảo chất lượng được quan tâm, nhà trường xem chất lượng là nhu cầu là

mục tiêu phấn đấu để nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng tất cả

các mặt hoạt động của trường. Lộ trình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

thể hiện tính hợp lý, chuẩn mực ngay từ đầu, hiện tr ường đã được chứng nhận

hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy

định của Điều lệ trường cao đẳng và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức

và hoạt động của nhà trường.

1. Mô tả

- Cơ cấu tổ chức của Nhà trường được thực theo quy định của Nhà nước

trên cơ sở Quy chế tạm thời Trường Cao đẳng Cộng đồng [H2.02.01.01];  Điều

lệ trường CĐ [H2.02.01.02] của Bộ giáo dục v à đào tạo ban hành theo cơ cấu sơ

đồ trong quy trình ISO [H2.02.01.03] là phù hợp với đặc điểm hoạt động của

trường, với điều kiện thực tế đào tạo, riêng bộ môn triết học Mác-Lênin trực

thuộc BGH quản lý theo Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ

tướng Chính phủ.

- Hiện nay cơ cấu tổ chức của trường gồm : 07 phòng, 05 khoa và 03 trung

tâm. Các đơn vị trong hệ thống tổ chức của trường được thành lập trên cơ sở

quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh Đồng Tháp [H2.02.01.04]

- Trường xây dựng Quy chế và tổ chức: “Quy chế tổ chức và hoạt động

Trường CĐCĐ Đồng Tháp” đã cụ thể hoá công tác quản lý, chú trọng cải tiến

mô hình quản lý theo từng giai đoạn và theo yêu cầu thực tế phát triển Nhà

trường. Trong Quy chế chú trọng việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, trách



nhiệm quyền hạn, quan hệ và lối làm việc của từng phòng, khoa, trung tâm trong

Nhà trường.

- Nhà trường đã tiến hành thành lập các hội đồng: Khoa học và đào tạo,

Ban điều hành ISO, Ban đảm bảo chất lượng... [H2.02.01.05]

2. Những điểm mạnh

Cơ cấu tổ chức trường phù hợp với thực tế, luôn được điều chỉnh, bổ sung

và được thể chế hóa bằng các quy tr ình hoạt động, tạo điều kiện phát huy đ ược

mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung.

3. Những tồn tại

Việc xác lập chức năng, nhiệm vụ của các đ ơn vị trong cơ cấu tổ chức

Nhà trường vẫn còn những điểm chưa phù hợp thực tế hoạt động, một số bộ

phận mới thành lập chưa cập nhật chức năng, nhiệm vụ v ào vào quy chế.

Nguyên nhân do nhà trường khi thành lập các đơn vị mới đã xác định theo quyết

định thành lập.

4. Kế hoạch hành động

Trong năm học 2008-2009, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà

trường khắc phục tồn tại nêu trên. Trên cơ sở rà soát và điều chỉnh lại chức

năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị theo hướng tập trung xây dựng mối quan hệ

phối hợp góp phần vào sự phát triển của Nhà trường và cập nhật bổ sung quy

chế khi có thay đổi.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 2: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực

hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.

1. Mô tả

- Ban Giám hiệu trường được bổ nhiệm sau khi có quyết định th ành lập

trường, căn cứ Quy chế tạm thời tr ường CĐCĐ và Điều lệ trường CĐ. Ban

Giám hiệu gồm  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (02 thành viên) được bổ nhiệm

trực tiếp theo Quyết định của UBND Tỉnh Đồng Tháp [H2.02.02.01], các th ành

viên Ban Giám hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định về phẩm chất chính

trị, đạo đức, có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy, quản lý và trình độ thạc sĩ.



- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm

theo quy định tại điều 14, 16 Điều lệ trường CĐ [H2.02.02.02] và Quy chế tạm

thời Trường CĐCĐ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành [H2.02.02.03] và các

văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước có liên quan. Trách nhiệm và quyền hạn

của Ban giám hiệu được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức v à hoạt động trường

CĐCĐ Đồng Tháp và thể hiện rõ trong sơ đồ tổ chức trường [H2.02.02.04]

2. Những điểm mạnh

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là trung tâm đầu mối quy tụ giảng viên, cán

bộ, nhân viên cùng tham gia hoạt động Nhà trường có hiệu quả; không ngừng

học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao tr ình độ quản lý và chuyên môn

nghiệp vụ. thể hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo đúng quy định, quyết

đoán đột phá, phát huy cái tiến bộ,  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Những tồn tại

- Cơ cấu Ban giám hiệu hiện nay chỉ có 02, gây n ên áp lực công việc nhiều.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cần tập trung nghiên cứu quy hoạch đội

ngũ kế thừa, đầu tư kiện toàn hoạt động của bộ máy tổ chức hiện h ành cho đồng

bộ và phù hợp với thực tế.

4. Kế hoạch hành động

- Đề nghị lãnh đạo cấp trên bổ sung thành viên Ban giám hiệu.

- Tiếp tục vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO; thực hiện công tác

đảm bảo chất lượng

- Tập trung công tác đầu tư phát triển Nhà trường

- Tích cực phát huy quan hệ hợp tác quốc tế, doanh nghiệp

- Tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo theo tín chỉ.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 3: Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và

thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ tr ường cao đẳng.

1. Mô tả

Từ năm học 2005-2006 nhà trường đã ra quyết định thành lập Hội đồng

khoa học và đào tạo [H2.02.03.01], tuy nhiên hoạt động của Hội đồng còn nhiều



hạn chế do chưa quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ chế hoạt động

của hội đồng. Năm học 2008-2009, nhà trường ra quyết định thành lập lại Hội

đồng [H2.02.03.02], quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của

hội đồng. Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các khoa, phòng đào tạo, thanh

tra, các nhà khoa học trong tỉnh, các GV có học vị và kinh nghiệm giảng dạy.

Hội đồng đã tiến hành phiên họp đầu tiên thông qua các nhiệm vụ khoa

học và công nghệ chủ yếu của năm học và các năm tiếp theo [H02.02.03.03].

Hội đồng đã xem xét các hướng nghiên cứu và việc thực hiện các chuyên

đề khoa học cấp trường và cấp khoa.

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường đã thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo theo đúng thành

phần và tổ chức hoạt động theo chức năng.

- Các thành viên Hội đồng khoa học rất tâm huyết với sự nghiệp phát triển

khoa học và công nghệ của trường.

3. Những tồn tại :

- Nhà trường chưa có bộ phận chuyên trách về khoa học và công nghệ nên

hoạt động hội đồng chưa thường xuyên và hiệu quả.

- Hội đồng khoa học và đào tạo chưa đi sâu vào lĩnh vực biên soạn giáo

trình.

Nguyên nhân : nhà trường chưa thành lập phòng quản lý khoa học, chưa

ban hành các văn bản hướng dẫn về biên soạn giáo trình, đội ngũ giáo viên hiện

đa số trẻ tập trung cho việc học nâng cao tr ình dộ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Kế hoạch hành động

- Trong các năm tiếp theo trên cơ sở mở rộng cơ sở vật chất sẽ tiếp tục

hoàn thiện bộ phận chức năng quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

- Từ năm học 2009-2010 nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn về

biên soạn và nghiệm thu giáo trình.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí



Tiêu chí 4: Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc

trường, các bộ môn trực thuộc khoa đ ược tổ chức phù hợp với yêu cầu của

trường, có cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định.

1. Mô tả

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, tổ trực thuộc được thành lập căn cứ vào

tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ và khối lượng công việc của Trường và theo cơ

cấu đã được UBND Tỉnh phê duyệt [H2.02.04.01], nhằm thực hiện các mặt công

tác. Cơ cấu của trường thực hiện theo quy định của Nhà nước với các nguồn lực

và điều kiện cơ sở vật chất của Trường. Có tổ chức chặt chẽ, phù hợp với quy

định của Bộ giáo dục và đào tạo, xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược của

Trường gắn kết với nhiệm vụ của đơn vị nhằm bảo đảm các hoạt động Nhà

trường đạt được mục tiêu đề ra.

- Các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ tham m ưu với lãnh đạo Nhà

trường và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để thực hiện các nhiệm

vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Đứng đầu các phòng, khoa, trung tâm là Trưởng phòng, trưởng khoa hoặc

giám đốc trung tâm do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm. Các

phó trưởng đơn vị do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của

Trưởng đơn vị trình độ từ cử nhân trở lên [H2.02.04.02].. Cơ cấu các phòng

chức năng Nhà trường có 7 phòng: phòng Đào Tạo, phòng Tổ Chức Hành

Chánh, phòng Tài Vụ, phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp, phòng Quản Trị Thiết Bị

Thư Viện, phòng Thanh Tra, phòng Chính Tr ị và Công Tác Sinh Viên, 05 khoa:

Kỹ thuật-Công nghệ, Nông nghiệp-Thủy sản, Kinh tế&XHNV, Tại chức, Khoa

học cơ bản. 03 trung tâm : Hướng nghiệp và dạy nghề, ngoại ngữ-tin học, Bồi

dưỡng văn hóa và luyện thi đại học. 01 tổ trưc thuộc: Mác-Lênin [H2.02.04.03]..

Các tổ bộ môn trực thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo hoạt động khoa học,

công nghệ của trường, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đ ào tạo

khoa học và công nghệ. Tổ trưởng Bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn

nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của giảng

viên trong bộ môn.



2. Những điểm mạnh

- Khoa, tổ bộ môn của khoa có quan hệ chặt chẽ trong việc đ ào tạo và trách

nhiệm về học thuật, công nghệ của trường.

- Các phòng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn được quy định rõ nhiệm vụ, quyền

hạn nên chủ động làm việc sáng tạo phát huy tốt khả năng quản lý, giảng dạy và

nghiên cứu khoa học.

3. Những tồn tại

- Khoa, tổ bộ môn chưa chủ động khai thác các dự án hợp tác phối hợp với

các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất, công tác nghiên cứu khoa học

còn hạn chế; đội ngũ giảng viên trẻ tập trung học nâng cao tr ình độ. Nguyên

nhân do cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học, công nghệ của trường

còn hạn chế.

- Một số phòng còn thụ động trong công tác và hoạt động phối hợp dẫn đến

hiệu quả công tác chưa cao. Nguyên nhân do chưa được bồi dưỡng chuyên sâu

về nghiệp vụ.

4. Kế hoạch hành động

- Từ năm học 2008-2009 các Khoa phải xây dựng kế hoạch chủ động tổ

chức hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy từ

nay đến hết năm 2011 phải hợp với thực tế hoạt động của Nh à trường.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo các

đơn vị.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 5: Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành,

nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định.

1. Mô tả

Trường CĐCĐ Đồng Tháp là đơn vị mới thành lập từ năm 2001 đến nay cơ

sở vật chất còn hạn chế nên các hoạt động Nhà trường còn bị động. Các tổ chức

nghiên cứu và phát triển chưa thành lập, Để dần dần thực hiện việc xây dựng các



tổ chức nghiên cứu và phát triển các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học, nhà

trường đã tiến hành xây dựng các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học .

Nhà trường hiện nay có 01 phòng thư viện, 05 phòng thí nghiệm, 04 phòng

máy vi tính gồm :

+ 01 Thư viện và 03 phòng máy thực hành (máy tính), 01 phòng LAB

+ 01 phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm

+ 03 phòng thí nghiệm lý , Hoá, Sinh

+ 01 phòng thí nghiệm Thú ý - Thuỷ sản .

Các phòng thí nghiệm hiện chỉ đáp ứng yêu cầu đào tạo, chưa đủ các thiết

bị để GV tự nghiên cứu.

2. Những điểm mạnh

Các cơ sở thí nghiệm thực hành, thư viện luôn được nhà trường tập trung

kinh phí bổ sung trang thiết bị, sách phục vụ đ ào tạo, nghiên cứu khoa học của

Trường

3. Những tồn tại

Chưa có bộ phận nghiên cứu và phát triển nguyên nhân:

- Các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học Nhà trường còn hạn

chế do cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.

- Cán bộ quản lý trực tiếp cơ sở còn hạn chế về trình độ quản lý và kinh

nghiệm quản lý thực hành.

4. Kế hoạch hành động

Tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện kế

hoạch mở rộng qui mô các cơ sở phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học Nhà

trường từ nay đến năm 2015 (trong dự án đầu t ư phát triển trường CĐCĐ Đồng

Tháp). Từng bước hoàn chỉnh công tác quản lý, hướng dẫn thực hành, có kế

hoạch bồi dưỡng cán bộ trực tiếp quản lý thường xuyên.

5. Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 6: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm

trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển



khai các hoạt động đánh giá nhằm duy tr ì, nâng cao chất lượng các hoạt động

của nhà trường.

1. Mô tả

- Hoạt động đảm bảo chất lượng được nhà trường rất quan tâm và triển

khai công tác tự đánh giá một cách khoa học và hiệu quả. Ngay từ năm học

2007-2008, nhà trường đã xây dựng lộ trình thực hiện công tác đảm bảo chất

lượng trong kế hoạch đầu năm [H2.02.06.01]

- Bộ phận phụ trách đảm bảo chất lượng của nhà trường đã được tham gia

tập huấn về công tác đảm bảo chất l ượng, được tập huấn về hệ thống QLCL theo

tiêu chuẩn ISO, tập huấn công tác tự đánh giá [H2.02.06.01]. Trên cơ sở đó nhà

trường đã thành lập Ban đảm bảo đảm bảo chất lượng [H2.02.06.02] gồm 9

thành [H2.02.06.03] theo đúng hướng dẫn của Bộ có đủ năng lực thực hiện v à

duy trì hoạt động này.

- Ban Đảm bảo chất lượng đã triển khai hoạt động, lập kế hoạch v à thực

hiện công tác tự đánh giá. Trong đó đ ã triển khai tập huấn nghiệp vụ cho tất cả

các thành viên, thành lập các nhóm công tác chuyên trách, triển khai thu thập

minh chứng và dữ liệu phục vụ công tác tự đánh giá, phân công viết các ti êu chí,

nghiệm thu và viết báo cáo tự đánh giá theo công văn 8369/BGDĐT -

KTKĐCLGD [H2.02.06.04].

2. Những điểm mạnh

- Cơ cấu tổ chức của Ban đảm bảo chất lượng vừa phù hợp với thực tế của

Nhà trường đảm bảo tính hiệu quả, tính to àn diện trong hoạt động.

- Các thành viên trong Ban đảm bảo chất lượng thấu hiểu các tiêu chuẩn

đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng, có bản lĩnh và phẩm chất chính

trị, có năng lực chuyên môn nghề nghiệp.

- Các thành viên này cũng có được nhiều kinh nghiệm trong việc tự đánh

giá khi trước đó Nhà trường đã đưa vào vận hành Hệ thống quản lý chất lượng

theo ISO 9001:2008.

3. Những tồn tại



-Việc cập nhật thông tin hoạt động từng thời điểm của Ban đảm bảo chất

lượng lên Website của nhà trường để công bố rộng rãi còn chậm do bộ phận phụ

trách web còn hạn chế về năng lực.

4. Kế hoạch hành động

- Năm 2009, trường sẽ xây dựng kế hoạch thường niên của Ban đảm bảo

chất lượng đồng thời tăng cường cập nhật thông tin hoạt động l ên Website để

CBGV, HSSV và công chúng hiểu rõ về hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà

trường..

- Tiếp tục hoàn thiện và vận hành Nhà trường theo Hệ thống quản lý chất

lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 7: Tổ chức Đảng trong trường cao đẳng phát huy được vai trò

lãnh đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp v à pháp luật.

1. Mô tả

- Chi bộ và Chi ủy nhà trường lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà

trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đ ược giao hàng năm trong khuôn khổ

Hiến pháp và pháp luật quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của

Chi bộ được thể hiện qua các mặt như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ

chức triển khai, quán triệt và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng

chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt việc triển khai v à tổ

chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập v à làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh” cuộc vận động “Hai không” [H2.02.07.01] của Bộ GD&ĐT đ ã tạo ra sự

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng vi ên, quần chúng và

trong HSSV, qua đó được thể hiện kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chủ

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt niềm  tin vào sự lãnh đạo của

Đảng, chính sách đổi mới của nhà nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

- Công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng các hoạt động của công đo àn,

đoàn thanh niên, hội sinh viên… hoạt động tích cực theo đúng chức năng nhiệm



vụ chính trị đề ra, các phong trào thi đua trong nhà trường góp phần thực hiện

hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường[H2.02.07.02].

- Công tác xây dựng đảng được chú trọng  [H2.02.07.03] nhằm nâng cao

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong t ình hình thế giới có nhiều biến

chuyển và tình hình cụ thể trong nước chuyển hướng xây dựng nền kinh tế thị

trường định hướng XHCN.

2. Những điểm mạnh

- Sự đoàn kết chặt chẽ của các đảng viên trong chi bộ, sự thống nhất về

quan điểm nhận thức, tinh thần chủ  động phấn đấu vươn lên của mỗi cá nhân

trong chi bộ nhà trường.

- Sự quan tâm của Chi ủy trong công tác l ãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt

hoạt động của nhà trường. Mối quan hệ lề lối làm việc giữa cấp ủy Đảng với

lãnh đạo nhà trường thuận lợi và chặt chẽ; tổ chức sinh hoạt của cấp ủy, của chi

bộ thường xuyên và đi vào nề nếp, công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám

sát đúng theo quy định; công tác XD Đảng được chú trọng và phát triển tốt.

3. Những tồn tại

- Các đảng viên làm công tác Đảng đều phải kiêm nhiệm nhiều việc cho

nên thời gian dành cho công tác Đảng còn hạn chế chưa phát huy được hết năng

lực của mỗi người.

- Công tác phát triển Đảng trong HSSV còn chậm so với kế hoạch.

4. Kế hoạch hành động

- Xây dựng nghị quyết của tổ chức Đảng trong nh à trường lãnh đạo về

mọi mặt hoạt động chung trong nhà trường hàng năm và từng giai đoạn.

- Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng (trong HSSV) từ năm

2008-2009.

- Cần có cán bộ chuyên trách trong công tác Đảng từ năm 2009-2010.

- Đề nghị tổ chức Đảng cấp trên chuẩn y việc thành lập Đảng bộ trường.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí



Tiêu chí 8: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần

thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp

luật.

1. Mô tả

- Các tổ chức chính trị-xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh

viên… ngày càng phát huy được tính năng động, tổ chức các hoạt động

[H2.02.08.01]. với các nội dung cụ thể, h ình thức phong phú, sinh động nhất là

qua các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn hàng năm; thi đua trong học tập,

trong lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nh à

trường.

- BCH công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều

hoạt động thiết thực, nhất là qua các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn hàng

năm, tổ chức thi đua với phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tập trung

tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nh à

nước; vận động 100% công đoàn viên đóp góp quỹ giúp HSSV nghèo trong quá

trình học tập tại trường… nhìn chung hoạt động công đoàn trong các năm qua đã

góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của nh à trường. [H2.02.08.02].

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tăng cường các hoạt động giáo dục

truyền thống cho đoàn viên thanh niên thông qua các ngày lễ, kỷ niệm; phát

động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong giáo viên và HSSV; tổ chức

tháng “Tháng Thanh niên”; tổ chức về nguồn, giao lưu; triển khai cuộc vận động

“Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” và tổ chức nhiều hoạt động bổ ích khác

qua đó định hướng cho đoàn viên, thanh niên về những giá trị truyền thống cao

đẹp của tuổi trẻ [H2.02.08.03], góp phần nâng cao nhận thức h ành động cách

mạng thực hiện có hiệu quả những mục ti êu, nhiệm vụ đã đề ra trong công tác

Đoàn-Hội.

2. Những điểm mạnh

- Được sự quan tâm chỉ đạo của chi ủy chi bộ, của BGH đ ã tạo mọi điều

kiện về cơ sở vật chất về tinh thần cho các tổ chức đo àn thể xã hội trong nhà



trường; sự quan tâm giúp đỡ của đoàn thể cấp trên; sự nỗ lực phấn đấu của BCH

đoàn thể, của mỗi cá nhân trong các tổ chức đoàn thể.

- Các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên, Hội sinh viên thực sự là chỗ

dựa vững chắc của nhà trường trong việc thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục.

- Sự đoàn kết thống nhất của BCH trong mỗi hoạt động, sự nhiệt t ình

năng nổ, trách nhiệm cao của đa số các thành viên được cơ cấu trong lãnh đạo

của các cá nhân trong tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội.

3. Những tồn tại

Một số thành viên trong BCH của các tổ chức đoàn thể chưa thể hiện

được hết vai trò nhiệm vụ trong các hoạt động nguyên nhân là do kiêm nhiệm

nhiều nhiệm vụ.

4. Kế hoạch hành động

- Lập kế hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể, tổ chức

XH đủ bản lĩnh và năng lực có chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị

từ năm học 2009-2010.

- Đa dạng hoá các hình thức hoạt động sinh động, phong phú và thiết thực

ngày càng đi vào chiều sâu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng

Đảng.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 9: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản

lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao

1. Mô tả

- Nhà trường rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ CBQL vừa có phẩm

chất đạo đức vừa có năng lực công tác theo điều lệ Tr ường CĐ và Quy chế tạm

thời Trường CĐCĐ [H2.02.09.01], quy tr ình bổ nhiệm chặt chẽ đảm bảo yêu

cầu và nhiệm vụ công tác. Hiện nay Trường có 23 cán bộ quản lý, trong đó:

Thạc sĩ 6; Cử nhân: 16; Tr ình độ khác 01.

- Trường CĐCĐ Đồng Tháp đã xây dựng và ban hành “quy chế thực hiện

dân chủ trong Nhà trường” [H2.02.09.02] giúp người lao động có nhiều cơ hội

tiếp xúc lãnh đạo thông qua các hình thức: Hiệu trưởng tiếp xúc trực tiếp, Ban



giám hiệu, lãnh đạo các phòng khoa đối thoại với sinh viên, thăm dò ý kiến

thông qua hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội nghị cán bộ công chức

[H2.02.09.03] việc đề bạc tuyển dụng lao động, tuyển sinh, quản lý sinh vi ên

xây dựng khung chương trình, phân phối nguồn thu được bàn bạc dân chủ và

thực hiện công khai.

- Hàng năm, Trường tổ chức tổng kết, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý,

cán bộ, giảng viên, nhân viên cho thấy đại đa số cán bộ quản lý hoàn thành

nhiệm vụ được giao. Đồng thời hàng tháng trường tổ chức kiểm tra đánh giá

việc thực hiện kế hoạch công tác từ đó xếp loại A, B, C [H2.02.09.04] v ì vậy

hầu hết CBGV và cán bộ quản lý đạt hiệu quả cao trong công tác [H2.02.09.05]

2. Những điểm mạnh

- Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức v à năng lực chuyên môn

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác đang đảm trách.

- Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của Nh à trường.

- Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, giảng vi ên, nhân viên

và xét khen thưởng, hàng tháng duy trì tốt công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại

A, B, C đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn Trường.

3. Những tồn tại

- Công tác tổng hợp văn bản đánh giá, hiệu quả công tác của cán bộ, quản

lý còn hạn chế do đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức bị biến động.

4. Kế hoạch hành động

- Duy trì công tác kiểm tra, đánh giá CBCC xếp loại A, B,C h àng tháng.

- Hoàn thành tốt công tác tổng kết thi đua, khen th ưởng kịp thời đúng

chuẩn, đúng đối tượng. Quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ quản lý.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục

Mở đầu

Trong hoạt động đào tạo, chương trình giáo dục là một trong những yếu tố

quyết định chất lượng đào tạo, qua kết quả từng khóa đào tạo, chương trình luôn

được cập nhật bổ sung trên cơ sở chương trình khung của Bộ và ý kiến đóng góp



của các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp. Nhà trường hình thành hai bộ phận :

ban phát triển chương trình và phòng quan hệ doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho

hoạt động thiết kế, bổ sung, hoàn thiện chương trình giáo dục đạt hiệu quả cao

nhất. Hiệu quả chương trình giáo dục được đánh giá thông qua tỷ lệ SV ra

trường có việc làm, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người học, thu nhập

của SV trong quá trình làm việc và nhận xét của nhà tuyển dụng đối với chất

lượng đào tạo của trường, nhà trường còn tổ chức việc thu thập thêm ý kiến của

cựu SV về chương trình qua đó thực hiện việc rà soát, cập nhật bổ sung chương

trình.

Tiêu chí 1: Chương trình giáo dục của trường cao đẳng được xây dựng trên

cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo

dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng vi ên, cán bộ quản lý, đại diện của

các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định.

1. Mô tả

Trên cơ sở các quyết định 2677, 2678 [H3.03.01.01] của Bộ Giáo dục v à

đào tạo về khung chương trình đào tạo và các chương trình khung do Bộ GD &

ĐT ban hành, nhà trường đã tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo trình độ

cao đẳng và trung cấp. Đã tiến hành thành lập Ban phát triển chương trình đào

tạo [H3.03.01.02] có nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng trong việc soát xét và

điều chỉnh CTĐT. Các chương trình giáo dục (CTGD) được các tiểu ban xem

xét và thống nhất, phân công GV soạn đề cương môn học [H3.03.01.03], trong

mỗi đề cương GV phải liệt kê rõ TLTK và đảm bảo SV có được TLTK khi học.

Trên cơ sở kết quả làm việc của các tiểu ban, CTGD được thông qua và nghiệm

thu [H3.03.01.04]. Các CTGD được gởi đến các DN có sử dụng LĐ liên quan

đến ngành đào tạo lấy ý kiến bằng phiếu hỏi [H3.03.01.05], tr ên cơ sở các ý kiến

đóng góp của DN và nhà tuyển dụng nhà trường tổ chức Hội thảo với các DN

[H3.03.01.06], các ý kiến được tập hợp về Ban PTCT để đối chiếu với C TĐT đã

biên soạn, điều chỉnh bổ sung. Hiệu trưởng ký quyết định ban hành CTGD toàn

khóa [H3.03.01.07].



Định kỳ hàng năm, trên cơ sở đề xuất của GV và các khoa, Ban PTCT

xem xét việc điều chỉnh bổ sung các nội dung cần cập nhật trong các học phần

[H3.03.01.08]. Theo chu kỳ định kỳ 3 năm khi kết thúc khóa đào tạo nhà trường

tổ chức đánh giá tổng thể về chương trình và thực hiện hoạt động PTCT theo

quy trình trên [H3.03.01.09]

2. Những điểm mạnh

- Chương trình đào tạo của trường được xây dựng trên cơ sở chương trình

khung của Bộ và có sự tham gia của tập thể Giáo viên và  nhà tuyển dụng.

- Chương trình đào tạo của trường được cập nhật bổ sung định kỳ và điều

chỉnh tổng thể theo chu kỳ

- Tài liệu tham khảo dùng trong Chương trình đào tạo được công khai và

phổ biến rộng đến người học.

3. Những tồn tại

- Tài liệu tham khảo chưa nhiều, chủ yếu dựa từ các nguồn giáo tr ình các

trường khác.

- Ý kiến nhà tuyển dụng đóng góp cho Chương trình đào tạo chưa nhiều.

Nguyên nhân do nhà trường chưa đề ra kế hoạc triển khai biên soạn đề

cương giáo trình, đội ngũ GV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhà trường mới tổ

chức hai lần lấy ý kiến DN về chương trình giáo dục

4. Kế hoạch hành động

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động biên soạn tài liệu giảng dạy

từ năm học 2008-2009. Tập trung chủ yếu vào các môn chuyên ngành, đến năm

2011 đảm bảo tất cả các môn học đều có t ài liệu giảng dạy.

- Tiếp tục gởi chương trình giáo dục cho các DN trong tỉnh để tranh thủ

thêm ý kiến (mỗi ngành 03-04 DN). Hoàn thành trong năm học 2008-2009.

- Sử dụng dữ liệu về SV tốt nghiệp để lập kế hoạch thu thập ý kiến SV TN

hoàn thành trong năm học 2008-2009.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 2: Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc

hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ



năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của

thị trường lao động.

1. Mô tả

Căn cứ vào chương trình giáo dục toàn khoá do ban phát triển chương

trình soạn thảo, các khoa bộ môn đã tiến hành soạn thảo chương trình cụ thể

theo từng ngành học cụ thể  [H3.03.02.01]. Chương trình được cấu trúc một

cách hợp lý bao gồm các khối kiến thức giáo dục đại c ương, cơ sở và chuyên

ngành. Mỗi chương trình đều xác định rõ hệ thống kiến thức kỹ năng mà người

học cần có khi hoàn thành khoá học và được Hiệu trưởng phê duyệt ban hành

[H3.03.02.02] . Theo yêu cầu từ chương trình khung của Bộ GD&ĐT, yêu cầu

cặp nhật kiến thức của người học, chương trình giáo dục được điều chỉnh bổ

sung cho phù hợp với nhu cầu của người học thông qua kết quả khảo sát cụ thể

của người học, phù hợp với thực tế tại các doanh nghiệp, nh à tuyển dụng, có sử

dụng sinh viên do trường đào tạo [H3.03.02.03]. Chương trình được điều chỉnh,

bổ sung theo ý kiến của các nhà tuyển dụng về những yêu cầu đạt được của sinh

viên tốt nghiệp [H3.03.02.04].

2. Những điểm mạnh

- Chương trình giáo dục của trường xác định rõ mục tiêu, chuẩn kiến thức

và kỹ năng theo quy định cùng với sự tham gia góp ý của các giảng vi ên, đại

diện sinh viên và các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp  sao cho ph ù hợp với

nhu cầu đào tạo nhân lực tại chỗ cho địa phương.

- Chương trình chi tiết theo các phân môn thường xuyên được cập nhật

phù hợp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật mới, với các quy định của nh à

nước và nhu cầu người học, người dụng.

3. Những tồn tại

Việc điều chỉnh chương trình chi tiết chưa kịp thời, chưa thường xuyên

nguyên nhân do kinh nghiệm giảng dạy của GV chưa nhiều; bộ phận Quan hệ

doanh nghiệp mới được thành lập nên việc khảo sát lấy ý kiến từ sinh v iên đã

thực hiện nhưng chưa thường xuyên liên tục. Thông tin đóng góp từ các nh à



tuyển dụng chưa thể cập nhật thường xuyên do bị khống chế ở chương trình

khung.

4. Kế hoạch hành động

- Trong năm học 2008-2009 tiếp tục triển khai biên soạn chương trình

giáo dục sao cho phù hợp với chương trình khung và thực tế từ các nhà tuyển

dụng.

- Tiếp tục lấy ý kiến từ phía cựu SV v à nhà tuyển dụng để chỉnh sửa, bổ

sung cho chương trình chi tiết từ tháng 06/ 2009

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 3: Các học phần, môn học trong chương trình giáo dục có đủ đề

cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu

của học phần, môn học.

1. Mô tả

Căn cứ vào chương trình giáo dục đã dược Hiệu trưởng nhà trường phê

duyệt, các bộ môn của từng khoa, ngành đã tiến hành thảo luận và phân công cụ

thể cho từng giảng viên biên soạn đề cương, bài giảng. Đề cương biên soạn

xong, được các tổ bộ môn đánh giá xem xét v à trình phê duyệt của khoa bộ môn

[H3.03.03.01], sau đó các tổ bộ môn lập danh mục đề cương chi tiết, tập bài

giảng cho các học phần, môn học  [H3.03.03.02], qua đó các tổ bộ môn lập danh

mục tài liệu tham khảo [H3.03.03.03] để thư viên nhà trường mua sắm các tài

liệu dùng cho người học và tài liệu dùng cho người soạn giảng, được ký hiệu cụ

thể theo ngành học, môn học.

Định kỳ hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế trong giảng dạy và nhu

cấu của người học, của nhà tuyển dụng, các tổ bộ môn xem xét lại các phân

môn, học phần cần phải điều chỉnh, bổ sung cho ph ù hợp, sau khi được bộ môn

xem xét đánh giá sẽ tiến hành điều chỉnh lại đề cương chi tiết và bài giảng theo

quy trình của tiêu chí 3.1

2. Những điểm mạnh

- Việc biên soạn và phê duyệt đề cương, bài giảng là yêu cầu bắt buộc

trong hoạt động quản lý chuyên môn, được kiểm tra và đánh giá chặt chẽ



- Nhà trường rất quan tâm và dành kinh phí thích đáng cho vi ệc bổ sung

tài liệu tham khảo cung cấp kịp thời cho GV v à người học.

3. Những tồn tại

Việc chỉnh lý, sửa đổi đề cương, bài giảng cho phù hợp thực tiễn còn chưa

kịp thời nguyên nhân do năng lực của GV và CBQL bộ môn chưa cao.

4. Kế hoạch hành động

-  Củng cố hoạt động và phát huy hơn nữa vai trò chuyên môn của tổ bộ

môn trong việc soạn giảng, các khoa cần giám sát việc duy tr ì việc tổ chức sinh

hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng.

- Sử dụng có hiệu quả ý kiến của nhà tuyển dụng và của người học đã tốt

nghiệp.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 4: Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa

trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ

các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục v à các tổ

chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của

địa phương và của ngành.

1. Mô tả

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của tỉnh Đảng bộ giai đoạn 2005-2010

[H3.03.04.01]; Quyết định về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển

kinh tế - xã hội vùng trọng điểm Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự [H3.03.04.02] và

dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực của các ngành [H3.03.04.03] và nhu cầu thực tế

của người học, hàng năm trường đưa ra kế hoạch tuyển sinh cho các ngành học.

Trước khi tiến hành tuyển sinh các ngành học, Ban phát triển chương trình

họp rà soát  điều chỉnh chương trình giáo dục cho phù hợp thực tiễn. Các Khoa

thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình giáo dục đã được ban hành

[H3.03.04.04]. Định kỳ ban phát triển chương trình lập kế hoạch bổ sung, điều

chỉnh chương trình giáo dục [H3.03.04.05], theo nhu cầu thực tế của ngành học

và ý kiến đóng góp của các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp [H3.03.04.06].



Trên cơ sở đề xuất của giáo viên và các tổ bộ môn chương trình được Ban Giám

hiệu phê duyệt và ban hành áp dụng [H3.03.04.07].

Trong điều kiện thực tế của trường, thông qua hoạt động hợp tác quốc tế

nhà trường còn tranh thủ ý kiến chuyên gia nước ngoài về chương trình giáo dục

của trường [H3.03.04.08]

2. Những điểm mạnh

- Chương trình khung của Trường được xây dựng với sự tham gia của tập

thể giáo viên và nhà truyển dụng.

- Chương trình khung luôn luôn được cập nhật điều chỉnh cho phù hợp

với nhu cầu thực tế.

- Chương trình khung có tham khảo với các trường khác trong khu vực và

so với chương trình của Bộ nên được cải tiến phù hợp.

3. Những tồn tại

Việc tiếp cận các chương trình tiên tiến của nước ngoài chưa nhiều

nguyên nhân các tổ chức hợp tác với trường trong lĩnh vực này chưa nhiều. Các

hoạt động chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, điều hành trường và phương

pháp giảng dạy.

4. Kế hoạch hành động

- Từ năm học 2008-2009 đưa vào kế hoạch của Hội đồng khoa học việc

bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục.

- Tranh thủ ý kiến đóng góp của các tổ chức các trường bạn có quan hệ

hợp tác để tiếp cận xây dựng chương trình giáo dục của trường theo hướng hiện

đại và hội nhập.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 5: Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên

thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác.

1. Mô tả

Trên cơ sở các quyết định 2677, 2678 của Bộ giáo  dục và đào tạo về

khung chương trình đào tạo và các chương trình khung do bộ GDĐT ban hành,

nhà trường đã xây dựng các chương trình giáo dục trình độ Cao Đẳng và Trung



cấp theo hướng phù hợp với thực tế của trường và theo hướng liên thông giữa

các trình độ học[H3.03.05.01].

Căn cứ quyết định 06/2008QĐ/BGDĐT ban h ành quy định đào tạo liên

thông trình độ Cao Đẳng, Đại Học [H3.03.05.02], ban phát triển ch ương trình

lên kế hoạch, phối hợp cùng các tiểu ban soạn thảo chương trình ở các khoa để

xem xét, điều chỉnh đánh giá chương tr ình đào tạo theo hướng liên thông từ

Trung Cấp lên Cao Đẳng, sau đó được đưa ra thảo luận thông qua cho từng

ngành học. Ngoài ra chương trình cao đẳng còn được sự tham gia góp ý của Đại

học Cần Thơ nhằm đảm bảo tính liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Hằng năm, các trường đại học liên thông đều có thông báo tuyển sinh đào

tạo liên thông gởi cho trường để từ đó nhà trường phổ biến cho sinh viên đăng

ký dự thi theo chỉ tiêu tuyển hằng năm [H3.03.05.03]. Kế hoạch triển khai đ ào

tạo liên thông giữa trường và các trường Đại học liên thông đều được phổ biến

rộng rãi cho giáo viên, SVHS, phụ huynh được biết để thực hiện và được công

bố trên Website toàn trường theo địa chỉ www.dtcc.edu.vn

2. Những điểm mạnh

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể , chủ động liên kết với các trường

Đại học: Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Đại học Công Nghiệp

TP.HCM…để liên thông kịp thời tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục học lên Đại

học.

- Có sự phối hợp chặt chẽ với các trường Đại học liên thông, các nhà

doanh nghiệp để cập nhật hóa chương trình đào tạo cho phù hợp nhu cầu xã hội

trong quá trình đào tạo.

3. Những tồn tại

- Việc đóng góp xây dựng chương trình liên thông có hạn chế, chủ yếu

dựa vào các nguồn chương trình các trường bạn do lực lượng giáo viên trẻ, chưa

có nhiều kinh nghiệm.

- Việc xây dựng chương trình liên thông diễn ra trong thời gian không dài,

chưa được tích lũy nhiều về thực tế giảng dạy, có thể do cảm tính v à chủ quan



của mỗi giáo viên nên không tránh khỏi những điểm chưa phù hợp trong quá

trình thực hiện.

4. Kế hoạch hành động

- Từ năm học 2008-2009, Ban phát triển chương trình cần thu thập ý kiến

đóng góp, đề nghị của giáo viên, HSSV, các khoa (tổ bộ môn); các doanh

nghiệp, các trường đại học liên thông…để điều chỉnh bổ sung.

- Sau 1 khóa đào tạo, cần tổ chức buổi hội thảo rộng r ãi trong giáo viên,

cựu SV; giữa trường với các trường đại học liên thông nhằm đánh giá, rút ưu

khuyết điểm để điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 6: Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải

tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

1. Mô tả

Từ năm học 2006-2007, việc đánh giá chương trình giáo dục được triển

khai thực hiện thông qua hoạt động phát triển ch ương trình đào tạo, việc đánh

giá chương trình thông qua hai hoạt động chính: đánh giá trong và đánh giá

ngoài. Đánh giá trong dựa trên việc phân tích dữ liệu kết quả học tập cuối khóa

của HSSV [H3.03.06.01], đánh giá ngoài dựa trên tổng hợp ý kiến của cựu SV

và các nhà tuyển dụng. Trong năm học 2007-2008 và 2008-2009 nhà trường đã

tiến hành phân tích dữ liệu đánh giá ngoài 2 lần [H3.03.06.02]. Kết quả đánh giá

được sử dụng kết hợp với việc thu thập ý kiến các DN về ch ương trình đào tạo

[H3.03.06.03] làm cơ sở cho việc cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy

cũng như lưu ý đưa thêm một số nội dung ở dạng chuyên đề nhằm bổ sung các

kỹ năng mềm cho SV. Các kết quả thống k ê ý kiến DN và cựu SV được tổng

hợp và gởi về các phòng-khoa để đề ra kế hoạch cải tiến hoặc bổ sung ch ương

trình giáo dục.

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường chủ động và lập kế hoạch thu thập thông tin về ch ương trình

giáo dục nhằm cải tiến chất lượng.

- Việc gắn kết giữa đào tạo với nhà tuyển dụng, với các DN được tổ chức



định kỳ thông qua các hội thảo hoặc gởi  phiếu lấy ý kiến.

- Kết hợp thống kê dữ liệu việc làm với thu thập ý kiến cựu SV.

3. Những tồn tại

Khoa và bộ môn chưa chủ động trong việc sử dụng dữ liệu nhằm cải tiến

chương trình vẫn chủ yếu dựa trên chỉ đạo chung của trường và ban phát triển

chương trình.

Nguyên nhân do đội ngũ giảng viên trường đa số trẻ, kinh nghiệm chuyên

môn và nắm bắt chương trình giáo dục chưa sâu, cần có thời gian bồi dưỡng

thêm

4. Kế hoạch hành động

- Nâng cao nhận thức giảng viên về hoạt động phát triển chương trình,

nắm vững cấu trúc, yêu cầu chương trình đào tạo thông qua hoạt động bồi

dưỡng thường xuyên trong các năm học 2009-2010.

- Tổ chức hội thảo để đánh giá, phân tích kết quả khảo sát ý kiến cựu SV

và các DN, nhà tuyển dụng (trong hè năm học 2008-2009) để có định hướng

điều chỉnh, bổ sung chương trình.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu về chất lượng đào tạo thông qua thống kê

tình hình SV có việc làm và khảo sát ý kiến của các DN (từ năm học 2008 -2009)

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo

Mở đầu

Tổ chức hoạt động đào tạo là nhiệm vụ chính của nhà trường, quá trình

đào tạo phải đảm bảo tuân thủ đúng các văn bản pháp quy, theo sự chỉ đạo v à

điều hành của cơ quan quản lý cấp trên. Quá trình tổ chức hoạt động đào tạo

gồm ba giai đoạn : tuyển s inh, tổ chức đào tạo (dạy-học, đánh giá kết quả) và

các hoạt động xem xét kết quả sau đào tạo (chương trình giáo dục, người học,

nhà tuyển dụng) trên cơ sở đó triển khai hoạt động đánh giá hoạt động đ ào tạo

của trường. Quá trình này được nhà trường triển khai thực hiện một cách nghiêm

túc, khách quan, kịp thời. Trong một số nội dung đã đi vào chiều sâu, đáp ứng

kịp thời các chỉ đạo của Bộ GD&ĐT v à cơ quan quản lý cấp trên.



Tiêu chí 1: Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng,

khách quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Mô tả

Trên cơ sở Thông tư số 02/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và theo quyển “Những điều cần biết”, và

theo các Quy chế tuyển sinh số 07/2005; 05/2006; 08/2007; 05/2008

[H4.04.01.01] qua các năm 2005, 2006, 2007, 2008 c ủa Bộ Giáo dục và Đào

tạo; trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp đ ã tiến hành thông báo tuyển sinh,

theo các Quyết định số 08/2005; 23/2006; 19/2007; 22/2008 [H4.04.01.02]

hướng dẫn thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo

dục và Đào tạo. Theo quy chế tuyển sinh, trường đã ban hành các Quyết định

thành lập Hội đồng tuyển sinh trường, kèm theo các Quyết định số: 56, 104 của

Hiệu trưởng trường CĐCĐĐT [H4.04.01.03].

Tính công bằng trong tuyển sinh của trường được thực hiện nghiêm túc ở

tất cả các bước từ nhận hồ sơ tuyển sinh, tổ chức thi tuyển sinh đến l ên điểm xét

tuyển và gọi học sinh nhập học.

Nhằm tạo điều kiện cho người học có thông tin về trường, trường đã công

bố các thông tin về công tác tuyển sinh hằng năm đăng tải trên Website của

trường: http://www.dtcc.edu.vn.

Do làm tốt công tác tư vấn kỳ thi tuyển sinh và chất lượng đào tạo của

trường mỗi ngày được nâng lên, nên số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường

năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời, hoạt động tổ chức các kỳ thi tuyển sinh

đã đi vào nề nếp, ổn định, không có sai phạm lớn n ào xảy ra.

2. Những điểm mạnh

- Trường đã chủ động tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh theo đúng quy chế

tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ký kết hợp đồng với các đơn vị có liên

quan có trách nhiệm một số khâu trong kỳ thi tuyển sinh, nh ư về cơ sở vật chất,

giáo viên coi thi, chấm thi…[H4.04.01.04]

-  Cán bộ, giảng viên tham gia công tác tuyển sinh có tinh thần trách

nhiệm cao, luôn học hỏi cầu t iến và nhà trường luôn có sự chuẩn bị tốt trước khi



tổ chức kỳ thi tuyển sinh, kết quả l à công tác tuyển sinh qua các năm đảm bảo

đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Những tồn tại

- Vẫn còn một số sai sót nhỏ trong quá tr ình coi thi nguyên nhân do thiếu

CB coi thi phải huy động một số cán bộ phòng ban tham gia coi thi, tính chuyên

nghiệp ở bộ phận này chưa cao.

- Nhà trường chưa tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm to àn bộ công tác

tuyển sinh trong toàn thể CBGV, chỉ tổng kết theo từng giai  đoạn (Hội đồng coi

thi, hội đồng chấm thi) nguyên nhân thường công tác này diễn ra trong hè.

4. Kế hoạch hành động

- Tăng cường tập huấn công tác coi thi, hạn chế tối đa phân công số cán

bộ kiêm nhiệm để coi thi. Dần đi vào chuyên môn hóa công tác coi thi .

- Đưa lên Website của trường về quy chế tuyển sinh hiện h ành của

BGD&ĐT, để tất cả giảng viên, giáo viên và cán bộ viên chức của trường tham

khảo.

- Sau kỳ thi tuyển sinh, sẽ tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh để rút kinh

nghiệm, khen thưởng, kỷ luật trong kỳ thi tuyển sinh.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 2: Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và

có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

1. Mô tả :

Hoạt động thống kê dữ liệu HSSV tốt nghiệp đã được thực hiện từ năm

học 2005 ngay trong lễ phát bằng tốt nghiệp [H4.04.02.01]. Từ năm học 2007-

2008 nhà trường triển khai hoạt động này thông qua phòng quan hệ DN và các

số liệu thu thập ngày một hoàn thiện với nhiều chỉ số quan trọng: làm việc đúng

ngành nghề, thu nhập, mức độ hài lòng của SV với nhà trường về cơ sở vật chất

về chất lượng giáo dục, về điều kiện thực tập [H4.04.02.02].  Đối với các nhà

tuyển dụng việc thu thập dữ liệu nhằm phân tích mức độ h ài lòng của DN và nhà

tuyển dụng với SV do trường đào tạo, mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của

SV [H4.04.02.03]. Dữ liệu thu thập mang tính khách quan khách quan, cung cấp



nhiều thông tin quan trọng giúp nhà trường trong việc định hướng điều chỉnh, bổ

sung chương trình giáo dục, giúp người học có định hướng trong việc học tập và

rèn luyện. Trong thời gian tới các dữ liệu thu thập sẽ đ ược công bố công khai

trên website của trường để SV tham khảo.

2. Những điểm mạnh

Hệ thống thông tin thu thập ngày một hoàn thiện và đi vào nề nếp, cần

duy trì để xây dựng cơ sở dữ liệu về SV một cách đầy đủ và chính xác.

3. Những tồn tại

- Dữ liệu SV tốt nghiệp có việc làm và thu nhập các khóa đầu từ 2004-

2006 chưa thống kê đầy đủ,

- Nhà trường chưa cập nhật thông tin tình hình SV có việc làm của SV lên

website.

Nguyên nhân do phòng QHDN mới thành lập trong năm 2007. Phương

pháp thu thập thông tin chưa hoàn thiện.

4. Kế hoạch hành động

- Chuyên nghiệp hóa việc đưa thông tin lên Website để công khai dữ liệu

sinh viên tốt nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu trong năm học 2008-2009 cho các

SV khóa tốt nghiệp từ 2004-2006, xây dựng thành đề tài NCKH cấp trường về

dữ liệu SV tốt nghiệp tất cả các khóa xây dựng th ành ngân hàng dữ liệu SV của

trường.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 3: Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình giáo

dục của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của x ã hội.

1. Mô tả

Công tác tổ chức đào tạo của trường thực hiện theo chương trình giáo dục

đã được Hiệu trưởng phê duyệt và theo các quy chế đào tạo trình độ cao đẳng,

trung cấp của Bộ GD&ĐT ban hành [H4.04.03.01].  Dựa vào các Quyết định 89

về việc ban hành chương trình đào tạo toàn khóa của hiệu trưởng

[H4.04.03.02], trường đã lên kế hoạch giảng dạy và học tập từng năm học



[H4.04.03.03], trong đó có quy đ ịnh rõ về thời gian, khối lượng các học phần

từng học kỳ, từng năm học, có sự phân công trách nhiệm của giảng vi ên giảng

dạy cho từng học phần và môn học. Căn cứ vào kế hoạch năm học, các Khoa

trong trường lên kế hoạch thời khóa biểu hằng tuần [H4.04.03.04] cho từng họ c

kỳ và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy. Trong quá tr ình đào tạo,

trường đã tiến hành phỏng vấn giảng viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về kết

quả và quá trình đào tạo  [H4.04.03.05] về công tác đào tạo của trường.

2. Những điểm mạnh

- Công tác tổ chức đào tạo của trường đáp ứng yêu cầu về mục tiêu của

từng ngành có tham khảo ý kiến của các bên liên quan như Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn, Hội nghề nghiệp, các DN v à nhà tuyển dụng để phối hợp

thực hiện.

- Trường tranh thủ được sự hỗ trợ của trường Đại học Cần Thơ trong việc

thiết kế chương trình đào tạo chuyên ngành và có tính liên thông.

3. Những tồn tại

- Việc tổ chức đào tạo của trường không thuận lợi nguyên nhân do phải

thiết kế chương trình dựa trên khung chương trình, khung chương trình của Bộ

GD&ĐT với khối lượng 180 đơn vị học trình là nặng nề.

- Một số nội dung của chương trình giáo dục không phù hợp với tình hình

sản xuất của địa phương nên tính thực tiễn của chương trình chưa cao.

- Chương trình chưa xác định chuẩn kiến thức kỹ năng của từng môn học.

4. Kế hoạch hành động

- Nhà trường sẽ kiến nghị Bộ GD&ĐT nên giảm chương trình giáo dục

trình độ cao đẳng còn khoảng  140-160 đvht .

- Vào tháng 10 hằng năm sẽ tiến hành hiệu chỉnh chương trình giáo dục

nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, phù hợp với thực tiễn phát sinh nhằm phục vụ

tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 4: Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng

lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học



1. Mô tả:

Từ năm học 2005-2006 nhà trường ban hành quy chế giảng dạy

[H4.04.04.01] nhấn mạnh đến việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng

lấy người học làm trung tâm, phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV,

hạn chế việc đọc-chép bài trên lớp. Đã tổ chức các hội thảo, seminar về ph ương

pháp học tập cho SV cấp khoa [H4.04.04.02] và cử GV tham dự tập huấn về tổ

chức dạy học theo phương pháp tích cực hóa người học [H4.04.04.03]. Nhà

trường còn tổ chức tập huấn phương pháp biên soạn bài giảng điện tử và thiết kế

bài giảng tương tác với sự trợ giúp của máy tính bằng phần mềm powerpoint

[H4.04.04.04].

Trên cơ sở đó hầu hết GV lên lớp đều có biên soạn bài giảng phát cho SV

học tập, phổ biến rõ đề cương môn học và các yêu cầu người học cần thực hiện

cần chuẩn bị trong quá tr ình học. Một số môn học thiết kế bài kiểm tra, thi hết

học phần bằng bài tiểu luận. Một số học phần tổ chức việc giảng dạy kiến thức

thông qua thảo luận trên lớp.

2. Những điểm mạnh

Đa số GV trẻ nhiệt tình đối với việc đổi mới phương pháp dạy học nhận

thức của GV trong việc tích cực hóa việc dạy học l à tốt, nhiều GV có cố gắng

triển khai các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực và hợp tác của người

học.

3. Những tồn tại

- Tồn tại chủ yếu là việc chưa có nhiều giáo trình và tài liệu tham khảo

cho SV để làm cơ sở cho việc tự học.

- Chưa có đánh giá cụ thể của trường về việc đổi mới phương pháp giảng

dạy của giảng viên.

Nguyên nhân do đây là hoạt động đòi hỏi phải có quá trình, sơ tổng kết

theo từng nhóm môn học trên cơ sở đó tổng kết chung toàn trường.

4. Kế hoạch hành động

Khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm h ướng vào

việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.



Triển khai một số báo cáo chuyên đề về tích cực hóa việc dạy học trong

năm học 2009-2010. Thực hiện việc biên soạn giáo trình trong năm học 2009-

2010 và các năm học tiếp theo.

Triển khai một số hội thảo về phương pháp học theo hướng tích cực trong

năm học 2009-2010.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 5. Đổi mới phương pháp và quy tr ình kiểm tra đánh giá kết quả

học tập của người học; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công b ằng

và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm

bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.

1. Mô tả

Căn cứ vào các quy chế đào tạo và các quy chế thi tuyển sinh chính quy

hiện hành [H4.04.05.01]. Nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới phương

pháp đánh giá kết quả người học cũng như đổi mới hình thức thi, kiểm tra trắc

nghiệm cho từng ngành, năm 2008 về hình thức đánh giá kết quả học tập của

người học đa dạng hơn các năm trước đó [H4.04.05.02].

Quá trình tổ chức thi đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan không để xảy

ra sai sót trong coi và chấm thi từ đó tạo sự công bằng cho tất cả HSSV. Việc

coi và chấm thi học kỳ, học phần, thi tốt nghiệp tuân thủ đúng theo quy chế

tuyển sinh, điều này được khẳng định trong quy chế giảng dạy v à học vụ của

trường [H4.04.05.03]. Việc tổ chức thi, kiểm tra cho hệ VLVH  cũng áp dụng

các quy định trên.

Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường, phòng đào tạo và các khoa chịu

trách nhiệm tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, chấm thi v à công bố kết quả thi học kỳ

[H4.04.05.04], riêng thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp ra trường do phòng Đào tạo

tổ chức thực hiện [H4.04.05.05 ]. Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức kiểm tra đánh

giá công tác đào tạo và tổ chức thi cử của các đơn vị trong trường [H4.04.05.06].

2. Những điểm mạnh

Các đơn vị trong trường đã chủ động lên lịch giảng dạy học tập và tổ chức

thi, kiểm tra học kỳ theo đúng Quy ch ế đào tạo và theo kế hoạch đào tạo của



trường, công bố kết quả thi, kiểm tra đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu

người học

3. Những tồn tại

Chưa xây dựng được ngân hàng đề thi cho các môn cơ sở và chuyên

ngành.

4. Kế hoạch hành động

- Sắp tới trường định hướng sẽ tăng tỷ lệ thực hiện thi kết thúc học phần

bằng tiểu luận nhằm đảm bảo tính thực tiễn, gắn đ ào tạo với thực hành ở một số

môn học.

- Thành lập ngân hàng đề thi, để việc tổ chức thi mang tính khách quan v à

đảm bảo tính công bằng cho người học.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 6: Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của

người học.

1. Mô tả:

Từ năm 2005, trường đã áp dụng quản lý học tập bằng phần mềm vi tính

để quản lý đào tạo, quản lý kết quả thi, nên việc lưu trữ và tra cứu kết quả học

tập rất thuận tiện.

Dựa vào các văn bản quy định hệ thống sổ sách quản lý kết quả học tập

của người học [H4.04.06.01]; Quyết định số 33/2007 của BGD&ĐT quy định

các điều kiện để cấp phát văn bằng tốt nghiệp v à chứng chỉ và hệ thống sổ sách

lưu trữ kết quả học tập của người học [H4.04.06.02]; hệ thống sổ sách l ưu trữ

việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp v à chứng chỉ học tập [H4.04.06.03]. Dữ liệu

kết quả học tập của sinh viên từng khóa được lưu trữ bằng phần mềm máy tính,

lưu trữ trên đĩa và bản in [H4.04.06.04]. Việc cấp phát văn bằng chứng chỉ theo

sổ sách đúng theo quy định của BGD&ĐT, n ên việc quản lý điểm thi, văn bằng

chưa xảy ra sai sót. Trường đã công bố kết quả học tập học kỳ và năm học trên

Website của trường http://www.dtcc.edu.vn [H4.04.06.05] . 2. Những điểm

mạnh



Nhà trường đã quan tâm và sớm đưa việc quản lý dữ liệu kết quả học tập

bằng phần mềm. Hệ thống dữ liệu đ ược bảo mật và lưu trữ an toàn, việc cập

nhật và nâng cấp chương trình phù hợp với quy chế mới thực hiện kịp thời.

3. Những tồn tại

- Chưa có sự thống nhất giữa các đơn vị trong việc cập nhật và sử dụng dữ

liệu.

- Chưa khai thác hết các chức năng quản lý đào tạo của phần mềm.

Nguyên nhân do cán bộ phụ trách bị biến động, kỹ năng nghiệp vụ chưa

cao.

4. Kế hoạch hành động

- Ban hành quy định chính thức niêm yết và sử dụng kết quả thi, kiểm tra

và bảng tổng hợp thi từng học kỳ trước khi lưu vào máy tính để xử lý kết quả

thi.

- Củng cố nhân sự cho bộ phận phụ trách web t ừ năm học 2008-2009 .

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 7: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn

bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố

trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

1. Mô tả

Tất cả kết quả học tập của người học từ thi kết thúc học phần, điểm tổng

kết học kỳ, năm học, thi tốt nghiệp, thi lại ... đều đ ược công bố công khai trên

bảng tin của khoa, trường và trên website của trường. Căn cứ theo Quy chế văn

bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các quy chế đào tạo

[H4.04.07.01], trường đã đăng tải kết quả thi lên trang web. của trường; ban

hành Quy định về việc cấp, xác nhận các kết quả thi, học tập cho ng ười học,

đồng thời quy định tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của người học về kết

quả thi, về điểm trung b ình chung của năm học và xếp loại tốt nghiệp

[H4.04.07.02], năm học 2007-2008 do nhà trường quy định và công khai về nội

dung và về mặt thời gian giải quyết công việc, n ên việc giải quyết các yêu cầu

của sinh viên và học sinh đi vào nề nếp, giải quyết kịp thời nguyện  vọng của



người học [H4.04.07.03]. Vào đầu học kỳ cuối các khóa học, trường đã phát

hành kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp, sau khi thi tốt nghiệp xong, tr ường đã

tranh thủ với thời gian sớm nhất để chấm thi, xét kết quả thi v à công bố kết quả

tốt nghiệp không quá 10 ngày, và phát hành giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh

viên học sinh để tiện việc bổ túc hồ sơ xin việc làm [H4.04.07.04]. Việc cấp

phát văn bằng chứng chỉ tuân thủ đúng theo qu y định trên cơ sở kết quả học tập

và thi của người học

2. Những điểm mạnh

- Đảm bảo đúng thời gian và tiến độ thực hiện công việc li ên quan đến

công tác chấm thi, trả kết quả thi cho người học đồng thời giải quyết các thắc

mắc, yêu cầu của người học.

- Việc cấp phát văn bằng chứng chỉ tuân thủ đúng quy định không để xảy

ra sai sót.

3. Những tồn tại

Vẫn còn tình trạng điểm thi không được cập nhật kịp thời do kỹ thuật của

phần mềm máy tính không thông suốt  hoặc máy tính bị nhiễm virus .

4. Kế hoạch hành động

- Trong năm học 2008-2009, nhà trường sẽ thống nhất thông báo thêm

lịch thi trên mạng máy tính của trường, để sinh viên tiện theo dõi thực hiện.

- Ban hành quy định việc sử dụng máy chủ được dùng chuyên biệt không

được sử dụng vào các công việc khác, nhằm tránh phần mềm bị nhiễm vi rút l àm

ảnh hưởng đến công tác thi và công bố kết quả thi trên mạng máy tính.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 8: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình

hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

1. Mô tả

Nhà trường đã sử dụng phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT quản lý kết

quả thi tuyển sinh và phần mềm EMIS trong quản lý hoạt động đ ào tạo. Các dữ

liệu về hoạt động đào tạo trên phần mềm EMIS được phân quyền trên máy chủ

do Phòng đào tạo quản lý và các máy con đặt tại các khoa. Định kỳ hàng năm



kết quả đào tạo từng khóa được in trên giấy và đĩa cứng nhằm đảm bảo an toàn

cho các dữ liệu.

Bên cạnh việc quản lý kết quả đào tạo, các dữ liệu về kế hoạch tuyển sinh,

chương trình, kế hoạch đào tạo và các hoạt động bổ trợ như thực hành, thực tập

... đều được lập kế hoạch đầy đủ và được quản lý theo đúng quy định

[H4.04.08.01]

Từ năm học 2005 nhà trường đã bước đầu thu thập dữ liệu về HSSV tốt

nghiệp có việc làm và thu nhập. Hiện dữ liệu các khóa từ 2007 đ ược tập hợp khá

đầy đủ do đã có bộ phận chuyên trách là Phòng Quan hệ DN. [H4.04.08.02]

2. Những điểm mạnh

- Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường được xây dựng một cách

có hệ thống, chính xác và đầy đủ.

- Đã hình thành bước đầu cơ sở dữ liệu về người học tốt nghiệp, việc làm

và thu nhập.

3. Những tồn tại

Dữ liệu về tình hình HSSV có việc làm chưa đầy đủ và chi tiết nguyên

nhân do việc thiết kế biểu mẫu và phương pháp khảo sát chưa đa dạng về hình

thức, quy mô. Nghiệp vụ thống kê của cán bộ phụ trách còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động

- Tiếp tục triển khai hoạt động thu thập dữ liệu về HSSV tốt nghiệp, tr ước

mắt hoàn chỉnh hệ thống dữ liệu của năm 2008.

- Trong năm học 2008-2009 phối hợp hoạt động thu thập dữ liệu và công

bố dữ liệu về HSSV tốt nghiệp l ên website trường.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 9: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học

sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu

cầu của xã hội.

1. Mô tả

Hàng năm phòng Quan hệ Doanh Nghiệp lên kế hoạch thực hiện việc

đánh giá chất lượng đào tạo của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường



[H4.04.09.01]. Dữ liệu bao gồm đánh giá của SV về c ơ sở vật chất, chương

trình, phương pháp dạy của GV; đánh giá của nhà tuyển dụng về chất lượng đào

tạo của trường thông qua SV được đơn vị tuyển dụng bằng mẫu phiếu thu thập ý

kiến và phỏng vấn [H4.04.09.02]. Trên cơ sở kết quả khảo sát phòng QHDN tiến

hành tổng hợp thống kê và lập báo cáo chung trình BGH xem xét [H4.04.09.03].

Ngoài ra trường còn tổ chức 2 lần hội thảo về hoạt động đ ào tạo các

ngành nghề giữa nhà trường với doanh nghiệp ([H4.04.09.04] nhằm thu thập các

ý kiến nhận xét, đóng góp chương trình đào tạo của nhà trường [H4.04.09.05];

các dữ liệu thu thập được chuyển về phòng đào tạo và các khoa trên cơ sở đó

Ban phát triển chương trình thực hiện việc xem xét điều chỉnh ch ương trình đào

tạo của nhà trường sao cho phù hợp với nhu cầu của các nhà doanh nghiệp nói

riêng, của xã hội nói chung.

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường rất quan tâm đến việc nâng cao chất l ượng đào tạo thông

qua việc thành lập phòng Quan hệ doanh nghiệp và Ban phát triển chương trình

đào tạo .

- Việc đánh giá chất lượng đào tạo thông qua nhiều kênh thông tin khác

nhau đảm bảo tính khách quan. Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo

các khối ngành có tham khảo ý kiến đóng góp của các nhà doanh nghiệp và sinh

viên.

3. Những tồn tại

- Những hoạt động được nêu ở trên có thống kê nhưng chưa chuyên sâu &

cụ thể hóa, các chỉ số thống kê chưa được phân tích làm rõ về mặt ý nghĩa.

Nguyên nhân cán bộ làm công tác thông kê chưa được hướng dẫn, bồi dưỡng về

chuyên môn.

- Ý kiến nhận xét của các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo còn quá

chung. Dữ liệu thống kê quá ít thông tin rất khó cho việc phân tích, đánh giá.

4. Kế hoạch hành động

- Nhà trường sẽ lập kế hoạch hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ

làm công tác khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo trong nhà trường trong năm



học 2008-2009 để nâng cao tính chuyên nghiệp của CB khảo sát và đảm bảo độ

tin cậy của dữ liệu thu được.

- Cần phải cải tiến đa dạng hoá phương pháp khảo sát, mở rộng đối tượng

mẫu khảo sát . Có kế hoạch dài hạn để thực hiện hàng năm.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán  bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

Mở đầu

Xây dựng đội ngũ CBGV có phẩm chất v à năng lực, xứng tầm với các

nhiệm vụ được giao là nhân tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm

vụ đào tạo và phục vụ đào tạo trong nhà trường. Bên cạnh việc có các chính sách

đãi ngộ theo quy định, nhà trường còn tạo điều kiện hết sức thuận lợi giúp đội

ngũ CBGV học tập nâng cao tr ình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài

nước, đề ra các biện pháp đánh giá việc giảng dạy v à công tác phục vụ của

CBGV giúp CBGV có cơ sở cải tiến công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo nhà trường đã cơ bản hoàn thiện hệ thống các

văn bản chỉ đạo: Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế giảng dạy, Quy chế chi

tiêu nôi bộ … làm cơ sở cho CBGV thực hiện các quyền v à nghĩa vụ của mình.

Hiện nay, đội ngũ CB quản lý, GV và nhân viên của trường ngoài việc đảm bảo

các yêu cầu về chuẩn trình độ, cơ cấu còn đảm bảo cả về số lượng (chuẩn

SV/GV cho từng chương trình và trình độ), tuổi đời, tính kế thừa .

Tiêu chí 1: Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa

vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ tr ường cao đẳng.

1. Mô tả

- Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giảng vi ên và nhân

viên thực hiện các nghĩa vụ và các quyền theo theo quy định của điều lệ Trường

Cao đẳng [H5.05.01.01], tham gia đóng góp ý kiến đối với mọi hoạt động của

Nhà trường. Hệ thống tổ chức Đảng, Ban giám hiệu v à các đoàn thể như  Công

đoàn – Đoàn thanh niên - Hội sinh viên học sinh… đã thể hiện vai trò chức năng

của mình, luôn tạo môi trường dân chủ, đoàn kết nhất trí cùng chung mục tiêu

xây dựng nhà trường phát triển bền vững [H5.05.01.02].



- Hàng năm Nhà trường tổ chức Hội nghị Công chức [H5.05.01.03] thảo

luận ý kiến đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của tr ường. Thảo luận

và thống nhất ý kiến về các vấn đề lớn nh ư xây dựng và ban hành “Quy chế dân

chủ cơ sở” “ quy chế phối hợp giữa BGH v à BCH Công đoàn; Đoàn thanh niên”

“quy chế chi tiêu nội bộ” [H5.05.01.04] quán triệt tinh thần nội dung quy chế v à

các văn bản của Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành có liên quan.

- Trường còn tổ chức nhiều hình thức thu thập thông tin lấy ý kiến phản ảnh

giảng viên [H5.05.01.05], cán bộ quản lý, nhân viên, sinh viên học sinh; thành

lập ban thanh tra nhân dân, phòng Thanh tra [H5.05.01 .06] để tiếp thu thông tin

phản ảnh từ các nguồn nhằm kịp thời thông tin với l ãnh đạo để có giải pháp thực

hiện, giải đáp yêu cầu…

- Ngoài ra, hàng tháng có 02 buổi họp giao ban [H5.05.01.07] để báo cáo

kết quả và đề ra phương hướng nhiệm vụ và lãnh đạo Nhà trường phê duyệt và

có ý kiến chỉ đạo tiếp theo để kịp thời khắc phục những hạn chế.

2. Những điểm mạnh

Trên cơ sở các quy chế đã đề ra, CBGV thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ

của đơn vị và cá nhân.

3. Những tồn tại

Còn một số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên chưa thể hiện hết quyền

và nghĩa vụ của mình nguyên nhân do năng lực bản thân CBGV.

4. Kế hoạch hành động

- Cụ thể hóa hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận v à

từng thành viên trong hệ thống QLCL của trường trong năm học 2009-2010.

- Nâng cao nhận thức CBGV trong việc thể hiện quyền v à nghĩa vụ của

mình. Đa dạng hóa hơn nữa các hình thức thu thập ý kiến của CBGV,  HSSV

trong trường.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 2: Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo,

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và



nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuy ên môn, nghiệp vụ

ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ.

1. Mô tả

Nhà trường có kế hoạch tuyển dụng hàng năm [H5.05.02.01] trên cơ sở chỉ

tiêu được Sở nội vụ phê duyệt. Kế hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở qui mô

phát triển Nhà trường và đề nghị của các khoa, phòng. Công tác tuyển dụng

được thực hiện theo đúng quy tr ình ISO, đảm bảo tính khách quan, công bằng v à

minh bạch. [H5.05.02.02]

Về công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ CBGV: nhà trường lập kế

hoạch đào tạo bồi dưỡng CBGV chi tiết, cụ thể [H5.05.02.03]. Đảm bảo lần l ượt

tuần tự đội ngũ cán bộ giảng viên đặc biệt là đội ngũ CBGV trẻ được đưa đi đào

tạo, đồng thời vẫn duy trì tiến độ giảng dạy trong năm học. Công tác đ ào tạo bồi

dưỡng CBGV được thực hiện theo quy tr ình ISO thuận lợi cho việc theo dõi,

thống kê kết quả đào tạo [H5.05.02.04].

Ngoài ra, nhà trường còn cử CBGV tham gia các hội thảo chuy ên đề do Bộ

hoặc các trường tổ chức. Tạo điều kiện và cử GV đi tập huấn ở nước ngoài

[H5.05.02.05].

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng đội ngũ giảng viên, tạo mọi

điều kiện thuận lợi cho CBGV đi học.

- Nhà trường luôn áp dụng đầy đủ các quy định, quy chế, chính sách, chế

độ và chỉ tiêu yêu cầu của các đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng.

3. Những tồn tại

Việc lập thủ tục, hồ sơ, quy trình đào tạo bồi dưỡng chưa đánh giá một

cách đầy đủ, hệ thống và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng . Nguyên nhân do bộ

phận tổ chức còn thiếu nhân sự và trình độ chuyên môn của cán bộ tổ chức còn

hạn chế.

4. Kế hoạch hành động

Cải tiến quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ năm học 2008 -2009 quy

định cụ thể việc thực hiện báo cáo kết quả sau đào tạo.



5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 3: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục

và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục

nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên.

1. Mô tả

Nhà trường lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm theo yêu cầu phát triển của

từng khoa, ngành học và bổ sung đội ngũ giảng viên hợp lý (kể cả thỉnh giảng)

nhằm đảm bảo đủ số lượng GV cơ hữu cho từng chương trình đào tạo và các

hoạt động khoa học công nghệ khác.

Đội ngũ giảng viên của trường hiện nay là: 109 trong đó giảng viên cơ hữu:

86; giảng viên thỉnh giảng là:  23 [H5.05.03.01]. Số GV có trình độ tiến sĩ :04,

thạc sĩ : 24. Trong 86 GV cơ hữu của trường có 17 thạc sĩ, 21 đang theo chương

trình sau đại học trong và ngoài nước.

Tính quy đổi tỷ lệ SV/GV hiện nay của trường đang ở mức thấp (14.24/1),

tuy nhiên do tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên với tỷ lệ này

là vừa phải

2. Những điểm mạnh

Tỷ lệ SV/GV của trường thấp, số lượng GV cơ hữu cho từng chương trình

giáo dục từ 85%-95% tạo sự chủ động trong thực hiện chương trình cũng như

tạo điều kiện nâng cao tr ình độ nghiệp vụ cho GV

3. Những tồn tại

- Cơ cấu đội ngũ giảng viên ở một số bộ môn, ngành đào tạo chưa cân đối.

Nguyên nhân do nguồn GV tuyển cho một số ngành không được, số lượng lớp

mở cho từng chuyên ngành ít.

4. Kế hoạch hành động

Trong năm học 2009-2010 trường tiếp tục chỉ đạo các khoa xây dựng kế

hoạch tuyển dụng và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao trình độ

nghiệp vụ chuyên ngành đạt yêu cầu theo quy định; từ nay đến năm 2015, đạt

chuẩn đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học, bảo đảm tỷ lệ sinh vi ên trên

một giảng viên theo quy định của Bộ GD&ĐT.



5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 4: . Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của

nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ

cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp

ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

1. Mô tả

- Nhà trường luôn quan tâm đội ngũ giảng vi ên bảo đảm trình độ chuẩn

được đào tạo, chú trọng phẩm chất đạo đức t ư tưởng, sức khoẻ nhằm phục vụ tốt

cho công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã

hội. Trình độ tối thiểu phải tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi v à được bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm [H5.05.04.01]. Nhà trường còn có chính sách đào tạo sau đại

học cho giảng viên cán bộ và nhân viên ở trong nước và nước ngoài đối tượng

đào tạo được hỗ trợ tài chính ngoài ra còn tạo điều kiện bồi dưỡng ngoại ngữ và

tin học, mời tình nguyện viên nước ngoài để dạy ngoại ngữ cho đội ngũ giảng

viên, cán bộ, nhân viên trong Nhà trường [H5.05.04.02].

- Trường có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ về t ài chính cho đội ngũ cán bộ

quản lý, giảng viên tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo qui chế chi

tiêu nội bộ, có quy định chế độ cụ thể cho công tác nghi ên cứu khoa học

[H5.05.04.03]

- Nhà trường luôn chú trọng đến cơ cấu chuyên môn và trình độ giảng viên

phù hợp với ngành nghề được đào tạo, phân công giảng dạy đúng chuyên môn

phù hợp với trình độ.

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bồi d ưỡng

chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

- Hàng năm có kế hoạch cho cán bộ quản lý trưởng, phó các phòng, khoa đi

nước ngoài từ 02 đến 04 người ngoài các chương trình dự án quan hệ hợp tác

quốc tế của trường.

- Ưu tiên kinh phí cho các hoạt động chuyên môn khuyến khích giảng viên,

cán bộ và nhân viên tham gia.



3. Những tồn tại

- Chưa có giảng viên có chuyên môn sâu cho từng ngành đào tạo.

- Chưa tập hợp thành hệ thống các văn bản quy định nội bộ của tr ường cho

các hoạt động chuyên môn bảo đảm trình độ chuẩn và nâng cao trình độ cho

giảng viên trong Nhà trường. Nguyên nhân là trường mới thành lập, đội ngũ

giảng viên đa số mới tốt nghiệp đại học và tập trung cho trình độ thạc sĩ

4. Kế hoạch hành động

- Triển khai kế hoạch đưa giảng viên làm nghiên cứu sinh từ năm 2009-

2010.

- Thu hút giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn về trường bổ sung

đội ngũ GV các chuyên ngành

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 5: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm

công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.

1. Mô tả

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường là 133 người,

trong đó giảng viên là 86 người được phân bổ theo các khoa: Khoa Khoa Học

Cơ Bản, Khoa Nông Nghiệp Thuỷ Sản, Khoa Kinh Tế X ã Hội và Nhân Văn,

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ, Khoa Tại Chức [H5.05.05.01]. Ri êng tổ bộ môn

Mác – Lênin trực thuộc Ban giám hịêu; ngoài ra còn có một số CBQL tham gia

công tác giảng dạy.

-  Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình năng động trong công tác chuyên môn,

Sau khi tuyển dụng nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên được học tập nâng

cao trình độ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng

dạy Đại học. Trường còn quan tâm tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các

khoá học sau Đại học nhằm nâng cao tr ình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ

cho công tác đào tạo của Nhà trường.

- Trong công tác xây dựng đội ngũ và tuyển dụng Ban giám hiệu đề ra các

yêu cầu:

+ Một là bảo đảm tính lâu dài, có tính kế thừa



+ Hai là phát huy tính năng động, nhiệt tình, sáng tạo và ý thức tự học, tự

rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Đội ngũ giảng viên được bảo đảm cân bằng về kinh nghiệm công tác

chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên được thể hiện qua bảng thống kê

về giảng viên theo đơn vị, khoa, tổ bộ môn, giới tính, tr ình độ chuyên môn, tuổi

đời, học vị, chức danh, thâm niên công tác [H5.05.05.02] và được thể hiện qua

chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm [H5.05.05.03].

2. Những điểm mạnh

Việc tuyển dụng giáo viên căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định và tuyển từ

nhiều trường đại học khác nhau tạo nên sự phong phú về phương pháp, học

thuật. Đội ngũ giảng viên trẻ nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao, luôn cầu tiến

trau dồi nghề nghiệp và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đội ngũ này có ưu thế

là lực lượng kế thừa.

3. Những tồn tại

 Kinh nghiệm công tác giảng dạy của GV còn hạn chế do đội ngũ giảng

viên trẻ hạn chế về mặt kinh nghiệm, thâm ni ên trong công tác chưa nhiều.

4. Kế hoạch hành động

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn bằng nhiều h ình thức,

quan hệ với doanh nghiệp tạo điều kiện cho giảng vi ên thâm nhập thực tế. Tập

trung công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy đại học.

- Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên hàng năm từ

trình độ Thạc sĩ trở lên.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 6: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực

chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có

hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập v à nghiên cứu khoa học

1. Mô tả

- Nhà trường có đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên tương đối phù hợp với

điều kiện thực tế và các mặt hoạt động. Tổng số giảng viên, cán bộ và nhân viên

của trường là 138, trong đó kỹ thuật viên và nhân viên: 21; số lượng này có đủ



năng lực, trình độ cho các hoạt động hỗ trợ công tác đ ào tạo của trường cũng

như các hoạt động khác của Nhà trường [H5.05.06.01]

-  Đội ngũ này có nhiệt tình, đạo đức nghề nghiệp phục vụ tốt cho công tác

giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm trên cơ sở các

thông báo các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để Nhà trường cử nhân viên kỹ

thuật và nhân viên tham dự [H5.05.06.02].

2. Những điểm mạnh

- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật- nhân viên được Nhà trường luôn quan tâm,

có chủ trương bồi dưỡng  để có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ có

hiệu quả cho việc giảng dạy, học  tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

3. Những tồn tại

- Chưa có đủ các văn bản quy định nội bộ cụ thể về công tác bồi d ưỡng cho

đội ngũ nhân viên kỹ thuật và nhân viên.

4. Kế hoạch hành động

- Xây dựng kế hoạch về việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên kỹ thuật

và nhân viên từ năm học 2008-2009.

- Có chủ trương khuyến khích và hỗ trợ kinh phí học tập bồi dưỡng và tập

huấn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật và nhân viên.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí 7: Tổ chức đánh giá các hoạt động gi ảng dạy của giảng viên; chú

trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết

quả học tập của người học.

1. Mô tả

Trường đã ban hành qui chế giảng dạy [H5.05.07.01] áp dụng cho tất cả

giảng viên, giáo viên tham gia các hệ đào tạo của trường. Qui chế được xây

dựng trên căn cứ các văn bản qui định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào

tạo và các qui định hiện hành của nhà trường. Đây là căn cứ pháp lý giúp cho

việc quản lý giảng dạy của nhà trường đi vào nền nếp, giúp cán bộ giảng dạy



hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của  m ình để có điều kiện hoàn thành tốt công tác

được giao.

 Hàng năm Trường tổ chức Hội thảo chuyên đề Cải tiến phương pháp giảng

dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm [H5.05.07.02] cử giảng viên tham

dự các khoá tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy do chuyên gia nước ngoài

hướng dẫn. Trường cũng đã tăng thêm số thiết bị nghe nhìn để phục vụ giảng

dạy như phòng multimedia, máy chiếu projector, laptop. Tổ chức tập huấn cho

giảng viên phương pháp soạn giảng trên phần mềm powerpoint.

Bên cạnh đó, Đoàn trường và các khoa đã tổ chức Diễn đàn trao đổi

phương pháp học tập các môn học [H5.05.07.03]. Trong năm học 2007-2008

nhà trường đã bắt đầu triển khai hoạt động đánh giá giảng dạy của giảng vi ên

bằng phiếu khảo sát môn học [H5.05.07.04]  các môn học lý thuyết và thực

hành; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của SV tốt nghiệp về chương trình, cơ

sở vật chất, điều kiện thực tập.

Trong việc đánh giá kết quả học tập ngưới học và phương pháp truyền

thống nhà trường còn khuyến khích đáng giá bằng hình thức trắc nghiệm, hỏi

đáp, tiểu luận,… và thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối

với chất lượng đào tạo của nhà trường [H5.05.07.05].

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường chủ động đổi mới phương pháp đánh giá và khảo sát.

- Nhiều lực lượng trong nhà trường cùng tham gia cải tiến phương pháp

giảng dạy.

3. Những tồn tại

- Việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy còn khó khăn nhất là các

môn thực hành.

- Cơ sở vật chất của nhà trường quá hạn chế chưa hình thành được ngân

hàng đề thi cho tất cả các môn học.

4. Kế hoạch hành động

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc hình thành ngân hàng đề thi các

môn học từ năm 2009-2010.



- Thực hiện đánh giá đổi mới phương pháp giảng dạy.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí

Tiêu chuẩn 6: Người học

Mở đầu

Trong quá trình đào tạo người học vừa là đối tượng và là sản phẩm trong

hoạt động đào tạo của nhà trường. Ngoài các yêu cầu chung cần phải đạt về kiến

thức, kỹ năng và thái độ, người học được nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin

quy định về chương trình giáo dục, quy chế đào tạo, chế độ chính sách dành cho

HSSV và được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong r èn luyện đạo đức, tác phong;

tham gia các hoạt động phong trào trong điều kiện và khả năng của trường, được

khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Kết thúc quá trình đào tạo nhà trường còn

nắm thông tin của SV tốt nghiệp về các mặt

Tiêu chí 1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục,

kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

1. Mô tả

Hàng năm theo quy định và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

[H6.06.01.01] về việc tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khóa nh à trường tổ

chức Tuần lễ giáo dục công dân cho HSSV mới nhập học [H6.06.01.02]. Trong

kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân của nh à trường [H6.06.01.03], trường đã tiến

hành cho HSSV học tập những vấn đề chung về chính trị x ã hội, an toàn giao

thông, phòng chống tệ nạn XH và các quy định, các chính sách đối với người

học, quy chế, nội dung chương trình giáo dục toàn khóa và từng năm cho người

học. Kết thúc Tuần sinh hoạt công dân tất cả HSSV đều phải viết thu hoạch về

các nội dung đã được học [H6.06.01.04]

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo đã được nhà

trường tổ chức học chính trị hè hằng năm học vào các dịp nghỉ hè, nên không

những người học mà cán bộ gỉảng viên nắm rất vững những quy định và vận

dụng tốt vào việc giảng dạy và quản lý đào tạo.



 Thông qua tuần lễ giáo dục công dân, với kết quả l à giúp cho người học

nắm vững quy chế , quy định, nhằm giúp cho ng ười học hoàn thành tốt nhiệm vụ

trong thời gian học tập tại trường.

2. Những điểm mạnh

Việc sinh hoạt kỹ chương trình giáo dục và các Quy chế học tập, nội quy,

quy định của trường và của BGD&ĐT đến người học vào đầu năm học, nên quá

trình trình thực hiện đã hạn chế tối đa việc vi phạm kỷ luật trong tr ường. Đội

ngũ cán bộ quản lý đào tạo và giảng viên rất nghiêm túc thực hiện quy chế đào

tạo, nên đã tạo ra môi trường học tập, thi cử chuẩn mực, có tính giáo dục cao.

3. Những tồn tại

 Trong thời gian tổ chức học tập tuần lễ giáo dục công dân, trường chưa

tiến hành phỏng vấn, khảo sát người học, cán bộ đào tạo, giảng viên về việc nắm

vững những quy định, nội quy, quy chế học tập của nh à trường.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2009 - 2010 trường sẽ thực hiện phỏng vấn, khảo sát giảng

viên, sinh viên và cán bộ quản lý sau khi trường tổ chức tuần lễ học tập GDCD,

để trường rút kinh nghiệm nhằm tổ chức tốt cho các lớp học tiếp theo.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 2: Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và

được chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn

nghệ, thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường;

được tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác.

1. Mô tả

 HSSV đã được phổ biến các chế độ chính sách có liên quan đến HSSV

trong quá trình học tập tại trường qua Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

[H6.06.02.01] và nhà trường đã đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách

đó đối với HSSV trong suốt quá tr ình học tập [H6.06.02.02] như chế độ miễn

giảm học phí, học bổng, vay tín dụng học tập ...

Nhà trường đã thành lập Trạm y tế có 01 phòng riêng, có 01 biên chế thực

hiện việc thăm khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV, được trang bị



các dụng cụ cần thiết và đủ cơ số thuốc để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe

ban đầu cho HSSV theo quy định.

Nhà trường rất quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất

trong điều kiện hiện có và thuê ngoài để phục vụ cho các hoạt động văn thể cho

HSSV,  kinh phí hàng năm cho vi ệc tổ chức các hoạt động phong trào như văn

hoá, văn nghệ, TDTT, các buổi sinh hoạt chuyên đề được dành một tỷ lệ thích

đáng.

Công tác an ninh được nhà trường chú trọng bằng việc xây dựng các quy

định trong công tác quản lý HSSV [H6.06.02.03], trong việc phối hợp với chính

quyền địa phương trên địa bàn trường đóng, nơi HSSV ngoại trú để quản lý theo

quy định.

Nhà trường đã thành lập phòng Quan hệ DN để thực hiện công tác tư vấn

việc làm, thường xuyên giữ mối liên hệ với các doanh nghiệp, các công ty, các

đơn vị hành chính-sự nghiệp, các tổ chức kinh tế -xã hội khác có nhu cầu tuyển

dụng để thông tin kịp thời [H6.06.02.04] đến HSSV trong quá tr ình học tập (làm

thêm) hoặc trước khi ra trường để xin việc làm.

2. Những điểm mạnh

- Cán bộ làm công tác HSSV có trình độ, năng lực, nhiệt tình và có trách

nhiệm trong công việc.

- Sự phối hợp rất tốt với chính quyền địa ph ương để quản lý HSSV, các bên

liên quan đều có tinh thần trách nhiệm cao, thông tin kịp thời, sử lý các t ình

huống nhanh chóng kịp thời, theo đúng quy định của pháp l uật và những quy

định của địa phương.

- Quyền lợi của HSSV được đảm bảo thực hiện nghiêm túc trong suốt quá

trình học tập.

- Nhà trường đã xây dựng hệ thống Đảm bảo chất lượng (ISO 9001:2008)

để quản lý và giải quyết các các yêu cầu của HSSV được thuận lợi và đáp ứng

yêu cầu của người học.

- Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm và tạo mọi điều kiện trong công tác

HSSV.



3. Những tồn tại

Điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động

phong trào chung của nhà trường nhất là trong hoạt động TDTT

4. Kế hoạch hành động

- Hàng năm, trang bị thêm cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ

ngày một tốt hơn cho các hoạt động phong trào trong HSSV.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức tốt mọi hoạt động trong công tác

HSSV hàng năm như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động văn

hóa, văn nghệ, TDTT, các buổi nói chuyện sinh hoạt chuy ên đề…

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 3: Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ tr ương,

đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu dưỡng

và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm v à thái

độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đo àn thể.

1. Mô tả

 Nhà trường phổ biến về chính sách, chủ tr ương, đường lối của Đảng và

pháp luật của Nhà nước trong “tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm, đầu

khoá học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT  [H6.06.03.01], đ ã giúp cho

HSSV khi mới nhập học hiểu được các chủ trương, chính sách về giáo dục của

Đảng và Nhà nước đối với người học.

Các tổ chức đoàn thể của HSSV như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội SV

được nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoạt động nhằm giúp ng ười học

học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào [H6.06.03.02].

Nhà trường xem hoạt động của các tổ chức là một bộ phận trong hoạt

động giáo dục và rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống cho HSSV trong nh à

trường. HSSV có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện được giới thiệu để tổ

chức Đảng xem xét kết nạp.

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường luôn luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công

tác HSSV, phong trào Đoàn, Hội.



- Chi bộ nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đo àn viên

HSSV phấn đấu vào Đảng.

- Chủ động và bằng nhiều hình thức khác nhau trong việc tổ chức các hoạt

động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong HSSV.

3. Những tồn tại

- Các hoạt động chung còn ở tầm địa phương, chưa tham gia các cuộc thi

cấp khu vực, toàn quốc như văn nghệ, TDTT do nhà trường chưa đủ tiềm lực và

cơ sở vật chất còn hạn chế.

- Chưa tổ chức được cuộc thi Olympic trong nhà trường.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2009 – 2010 xây dựng kế hoạch hoạt động phong tr ào thi đấu

cấp tỉnh, khu vực và toàn ngành, tập trung vào một số môn TDTT có tiềm lực để

tạo tiền đề mở rộng sang các hoạt động k hác.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 4: Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục

tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử

dụng nhân lực của địa phương và của ngành.

1. Mô tả

Từng chương trình đào đạo ở các trình độ đều có xác định mục tiêu đào tạo

và được đánh giá theo các quy chế đào tạo hiện hành [H6.06.04.01]. Nhằm cải

tiến nâng cao chất lượng đào tạo Trường đã tổ chức và thực hiện kế hoạch khảo

sát và đánh giá mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của

địa phương và của ngành từ năm học 2007-2008 [H6.06.04.02], thiết kế điều

chỉnh phiếu khảo sát [H6.06.04.03]. Các phiếu khảo sát gửi về trực tiếp các nh à

tuyển dụng, doanh nghiệp. Sau một thời gian qui định, ph òng đến tận cơ sở để

tập hợp phiếu khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của các nhà tuyển

dụng về sinh viên đã tốt nghiệp [H6.06.04.04].

Từ ý kiến phản hồi của các DN, nhà tuyển dụng trường thực hiện việc phân

tích tổng hợp mức độ đáp ứng yêu cầu của HSSV đối với công việc tại các đơn



vị [H6.06.04.05], trên cơ sở đó trường lập kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương

trình giáo dục cho phù hợp [H6.06.04.06].

Ngoài ra nhà trường còn tiến hành khảo sát HSSV tốt nghiệp [H6.06.04.07]

về việc làm, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của các em và ý kiến của HSSV

về chương trình giáo dục mà các em đã được đào tạo có đáp ứng yêu cầu công

việc. Các phiếu thông tin được gửi đến sinh viên ngay khi ngày nhận bằng tốt

nghiệp [H6.06.04.08]. Các thông tin thu thập đ ược đều được phân tích đánh giá.

[H6.06.04.09]

2. Những điểm mạnh

Nhà trường rất quan tâm và tổ chức tốt hoạt động thu thập thông tin, phân

tích đánh giá HSSV do trường đào tạo cả trong quá trình học và sau tốt nghiệp,

có bộ phận chuyên trách phòng Quan hệ doanh nghiệp trực tiếp xây dựng hệ

thống dữ liệu về HSSV tốt nghiệp. Hoạt động n ày nằm trong hệ thống QLCL

theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

3. Những tồn tại

- Việc xác lập mục tiêu đào tạo cho từng ngành học còn chung chung chưa

cụ thể hóa chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học do năng lực đội ngũ GV

còn hạn chế và việc đóng góp ý kiến của DN cho chương trình đào tạo còn ít.

- Một số cựu sinh viên của trường thường thay đổi công việc nên gây trở

ngại trong công tác thống kê .

4. Kế hoạch hành động

- Hoàn thiện lại hệ thống phiếu khảo sát được rút kinh nghiệm qua các đợt

khảo sát.

- Xác lập hệ thống chuẩn kiến thức đầu ra cho từng ch ương trình đào tạo từ

năm học 2009-2010

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển v à chuyển

giao công nghệ

Mở đầu



Tổ chức cho CBGV tham gia hoạt động nghi ên cứu khoa học (NCKH) là

một trong các nhiệm vụ trọng tâm của nh à trường, để thực hiện tốt nhiệm vụ nh à

trường phải thành lập các hội đồng trong đó có hội đồng khoa học v à đào tạo

nhằm tư vấn cho hiệu trưởng triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học

và công nghệ. Trên cơ sở hoạt động NCKH nhằm từng bước nâng cao nghiệp vụ

và trình độ chuyên môn cho đội ngũ GV, hoạt động nghiên cứu phải bám sát

nhiệm vụ trung tâm của nhà trường theo các chuyên ngành đào tạo và kết quả

nghiên cứu phải mang tính khả thi và ứng dụng cao để có thể chuyển giao kết

quả nghiên cứu ra cộng đồng cũng như nâng cao trình độ học thuật của các GV.

Để có thể thực hiện tốt các yêu cầu trên nhà trường đã xây dựng kế hoạch và có

các chính sách cụ thể nhằm động viên CBGV tham gia nghiên cứu. Với tiềm lực

còn hạn chế nhà trường đã tận dụng các hoạt động quan hệ v à hợp tác quốc tế

nhằm tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất, học thuật và nghiên cứu khoa

học.

Tiêu chí 1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công

nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng.

1. Mô tả

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của trường CĐCĐ theo điều lệ trường

CĐ [H7.07.01.01] và Quy chế tạm thời về trường CĐCĐ [H7.07.01.02] nhà

trường đề ra sứ mệnh của mình : “Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp

ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học -  công nghệ vì sự

phát triển của cộng đồng” trong chính sách chất l ượng của trường

[H7.07.01.03], từ năm học 2005-2006 nhà trường đã ban hành kế hoạch triển

khai hoạt động NCKH-viết sáng kiến kinh nghiệm số 12/ĐT -NCKH ngày

19/09/2005 [H7.07.01.04] để hướng dẫn việc đăng ký và thực hiện đề tài NCKH

các cấp của GV và HSSV, đã ban hành các biểu mẫu hướng dẫn đăng ký, thực

hiện và xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài. Các định mức chi trong NCKH

được chi tiết hóa trong Quy chế chi ti êu nội bộ năm 2006 và được cập nhật bổ

sung qua các năm. Năm 2008, căn c ứ Quyết định số 2088/QĐ-UBND-HC ngày

31/12/2007 của UBND Tỉnh Đồng Tháp ban h ành Quy định mức chi đối với các



đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

[H7.07.01.05] nhà trường ban hành định mức chi cho hoạt động nghiên cứu

khoa học áp dụng từ năm học 2008 -2009. Tổng mức kinh phí cho hoạt động

khoa học công nghệ chiếm 0.4% - 0.5% trên tổng kinh phí hoạt động của nhà

trường.

Hoạt động khoa học và công nghệ của trường tập trung vào các nhiệm vụ

phát triển trường: phát triển chương trình, xây dựng hệ thống QLCL theo ISO

9001:2008, tuyển sinh và quản lý.

2. Những điểm mạnh

Nhà trường đã xác định tầm quan trọng của hoạt động khoa học công

nghệ trong việc thực hiện nhiệm vụ, gắn đ ào tạo với nghiên cứu khoa học, có

chế độ khuyến khích cán bộ, GV và HSSV tham gia hoạt động NCKH. Trong

từng năm đều xây dựng kế hoạch định h ướng cho công tác NCKH.

3. Những tồn tại

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ,

năng lực quản lý của cán bộ phụ trách còn hạn chế.

- Việc triển khai nghiên cứu chưa sâu rộng đến HSSV.

Nguyên nhân : nhà trường chưa thành lập bộ phận chuyên trách quản lý

nhiệm vụ khoa học và công nghệ. CB quản lý hoạt động NCKH thay đổi th ường

xuyên.

- Số lượng đề tài nghiên cứu chưa nhiều, chỉ tập trung ở một số bộ phận

nghiệp vụ.

- Tiềm lực và năng lực nghiên cứu của đội ngũ GV còn hạn chế.

Nguyên nhân của các tồn tại trên do trường mới thành lập, đội ngũ GV đa

số trẻ phải tập trung cho việc học nâng cao tr ình độ chuyên môn nghiệp vụ, các

nhiệm vụ khoa học công nghệ của tr ường tập trung ưu tiên cho công tác quản lý

và xây dựng chương trình đào tạo

4. Kế hoạch hành động

- Củng cố nhân sự phụ trách hoạt động NCKH trong năm học 2008 -2009

- Tổ chức các chuyên đề về đăng ký và triển khai thực hiện đề tài NCKH và



viết sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2008 -2009

- Rà soát lại các văn bản hướng dẫn thực hiện và nghiệm thu đề tài NCKH

trong năm học 2008-2009

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 2: Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng vi ên, nhân

viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến.

1. Mô tả:

Nghiên cứu khoa học là một trong các nhiệm vụ chính của nhà trường trên

cơ sở đó công tác nghiên cứu khoa học được triển khai từ năm học 2005-2006

[H7.07.02.01]. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhân

viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ

thuật [H7.07.02.02].

Kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học năm 2006-2007 chiếm 0.31%;

2007-2008 chiếm 0.52%; 2008-2009 chiếm 0.53% trên tổng kinh phí của

trường. Các đề tài được đăng ký hàng năm, đa số là các đề tài quản lý

[H7.07.02.03]. Thực hiện đề tài nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu thực tế nên các

đề tài được ứng dụng vào công tác đào tạo và quản lý của nhà trường đạt tỷ lệ

100% . Hầu hết các đề tài được hoàn thành đúng hạn, các đề tài được hội đồng

đánh giá nghiệm thu đạt.

Song song với các đề tài nghiên cứu còn có các sáng kiến kinh nghiệm

của cán bộ, giảng viên hiện đang áp dụng, được hội đồng khoa học thông qua

hàng năm [H7.07.02.04]. Bên cạnh đó, một số báo cáo chuyên đề khoa học được

giảng viên chuyên ngành thuộc các khoa đăng ký và báo cáo [H7.07.02.05],

nhiều giáo viên và sinh viên tham dự, kết quả đã đóng góp thành bài báo cáo

khoa học hoàn chỉnh đăng trên kỷ yếu số 4 của trường năm 2008 [H7.07.02.06].

2. Những điểm mạnh

- Nhà trường có chế độ hỗ trợ và khuyến khích cho cán bộ, giảng viên,

nhân viên và học viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Các báo cáo khoa học được công khai, phổ biến trên kỷ yếu và đưa về thư

viện trường để lưu giữ.



3. Những tồn tại

- Nhà trường thiếu trang trại để thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

chủ yếu là dựa vào các cơ sở, trang trại nuôi của nhà nước và của các doanh

nghiệp tư nhân nên chưa chủ động về mặt thời gian cũng như kinh phí.

- Đề tài nghiên cứu của trường còn hạn chế nên chỉ thực hiện được những

đề tài mang tính ứng dụng, cấp thời; kinh phí thấp chưa thực hiện được các đề

tài có quy mô nghiên cứu lớn, tính ứng dụng cao.

4. Kế hoạch hành động

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề và sáng kiến

kinh nghiệm ngay từ đầu năm để giúp cho cán bộ, giảng viên chủ động công tác.

- Tiếp tục vận động cho cán bộ, giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu

cấp tỉnh để tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh.

- Hỗ trợ cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu cấp khoa, cấp trường.

- Xây dựng mẫu thống nhất chung cho báo cáo sáng kiến kinh nghiệm.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 3: Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc

nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở giáo dục khác

ở địa phương

1. Mô tả :

Trong 4 năm qua, trường đã có 10 đề tài đăng ký [H7.07.03.01], trong đó

có 1 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh và 5 đề tài cấp trường được thực hiện, đã nghiệm

thu 2 đề tài xếp loại đạt [H7.07.03.02] còn 4 đề tài đang tiến hành. Đa số các đề

tài được ứng dụng trong công tác quản lý tại trường, như nghiên cứu xây dựng

chương trình khung của các ngành phù hợp với thực tế, nghiên cứu xây dựng

các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO để ứng dụng vào việc quản lý chất

lượng đào tạo.

Song song đó có hơn 15 chuyên đề khoa học cấp khoa được đăng ký báo

cáo đã đóng góp bổ sung cho giáo trình bài giảng [H7.07.03.03]. Đồng thời có

15 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng vi ên được áp dụng [H7.07.03.04]

từng bước nâng cao chất lượng dạy, học và công tác quản lý của nhà trường.



2. Những điểm mạnh

- Nguồn nhân lực cho nghiên cứu khoa học ở trường là rất dồi dào, bao

gồm cán bộ, giảng viên và sinh viên của các ngành có trình độ từ cao đẳng trở

lên nên có đủ năng lực để tham gia nghiên cứu khoa học.

- Đa số giảng viên trẻ, khỏe, nhiệt tình có quan hệ tốt với các cơ quan,

doanh nghiệp, có thể nghiên cứu độc lập hoặc có khả năng phối hợp với các cơ

quan doanh nghiệp nên thuận lợi trong việc nghiên cứu và chuyển giao khoa học

công nghệ cho địa phương.

Nhà trường có chế độ hỗ trợ và khuyến khích cho cán bộ, giảng viên và

sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

3. Những tồn tại

- Các đề tài, dự án của trường chưa có nhiều. Đề tài nghiên cứu chủ yếu là

các đề tài quản lý chưa có đề tài ứng dụng kỹ thuật do cơ sở của trường thiếu

trang trại nghiên cứu thực nghiệm.

- Các chuyên đề khoa học chưa được thực hiện rộng khắp các khoa, các

sáng kiến kinh nghiệm chưa được công khai phổ biến do chưa thành lập bộ phận

thông tin tuyên truyền.

4. Kế hoạch hành động

- Hàng năm nhà trường lập kế hoạch cho các phòng/khoa đăng ký đề tài

nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề và viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Giao chỉ tiêu xuống các khoa và đưa vào tiêu chí thi đua cuối năm cho các

tập thể có nhiều đóng góp cho nghi ên cứu khoa học, sáng kiến  kinh nghiệm.

- Ưu tiên cho những đề tài nghiên cứu về khoa học kỹ thuật ứng dụng v ào

bài giảng để từng bước giúp cho giảng viên tham gia viết giáo trình.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí

Tiêu chí 4: Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các

tập san, các ấn phẩm khoa học; có các t ài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường.

1. Mô tả



 Công tác nghiên cứu khoa học được thể hiện trong phương hướng, nhiện

vụ năm học của trường và được triển khai cụ thể hoạt động cho từng năm học

[H7.07.04.01]. Trên cơ sở đó các phòng, khoa có kế hoạch triển khai cho giáo

viên, SVHS của mình [H7.07.04.02].

Mỗi năm, các giáo viên đăng kí các đề tài khoa học, sáng kiến kinh

nghiệm vào các tháng 2, tháng 9 và tháng cuối năm (sau khi xét các danh hiệu

thi đua của năm). Trường cũng đã thành lập hội đồng khoa học gồm BGH, các

trưởng phó phòng , khoa để thẩm định, đánh giá và xét duyệt các đề tài trong

năm [H7.07.04.03].

Ngoài ra, trường còn xây dựng tập kỷ yếu của trường, thường mỗi năm ra

một số nhằm phổ biến thông tin, những hoạt động dạy học của giáo vi ên, SVHS,

những thành tựu khoa học, các bài tham luận về chuyên ngành…..

2. Những điểm mạnh

- Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển v à chuyển giao

công nghệ được đưa vào kế hoạch hằng năm, được sự quan tâm hổ trợ của BGH

trường và coi đây là công việc không thể thiếu đối với giáo vi ên, SVHS trong

quá trình giảng dạy và học tập, góp phần năng cao chất lượng đào tạo của nhà

trường và đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

- Đội ngũ giáo viên của trường trẻ, đầy nhiệt huyết nên cần phát huy năng

lực trí tuệ của đội ngũ này  và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của giáo viên.

3. Những tồn tại

- Chưa có bài báo, công tr ình khoa học đăng trên tập san, ấn phẩm nước

ngoài.

- Số lượng giáo viên, SVHS đăng kí tham gia các đ ề tài khoa học, viết

sáng kiến kinh nghiệm còn hạn chế nguyên nhân do một số CBGV chưa thật sự

quan tâm đối với hoạt động NCKH .

- Lực lượng giáo viên ở một số chuyên ngành còn thiếu, chưa kinh

nghiệm nên việc biên soạn giáo trình còn hạn chế, gặp khó khăn.



- Cơ sở vật chất (thiết bị thực hành, thí nghiệm, sách tham khảo…) còn

thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu trong việc nghiên cứu cũng như thực hiện các đề tài

khoa học mang tính chuyên ngành.

4. Kế hoạch hành động

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học thường

xuyên, rộng rải trong giáo viên, SVHS và đưa vào tiêu chí thi đua khen thư ởng

hàng năm. Cần có bộ phận chuyên trách để theo dõi, hướng dẫn đôn đốc thực

hiện kế hoạch đề ra.

- Cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể để các khoa phối hợp với phòng đào

tạo xây dựng giáo trình (trước tiên là môn chuyên ngành) kể từ năm học 2009-

2010 và các năm tiếp theo.

- Cần duy trì và phát huy tập san kỷ yếu của trường, xuất bản ít nhất 1

lần/năm.

- Mỗi năm cần có kế hoạch mua sắm th êm thiết bị thực hành, sách tham

khảo đủ để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, và dành ngân sách thỏa đáng

riêng cho việc nghiên cứu khoa học của trường.

5. Tự đánh giá : Không đạt yêu cầu tiêu chí

Tiêu chí 5: Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có

các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học v à quan

hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường.

1. Mô tả

Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường tập trung vào việc nâng cao

chất lượng đào tạo như phát triển chương trình và hoàn thiện hệ thống quản lý

[H7.07.05.01]. Việc thành lập trường dựa trên dự án thí điểm 6 trường CĐCĐ

Việt Nam do chính phủ Việt Nam v à Hà Lan ký kết, do phía Hà Lan đã ngưng

chương trình tài trợ nên kết quả thu được từ sự tài trợ này chưa nhiều. Tuy nhiên

qua nhiều kênh khác nhau (thông qua Bộ GD&ĐT, VACC, Đại học Cần Th ơ,

DD MéKong…) hoạt động hợp tác quốc tế của trường với các tổ chức, hiệp hội,

các trường ở nước ngoài ngày một nhiều và đi vào chiều sâu , tính đến tháng

10/2008 trường có quan hệ hợp tác hoặc trao đổi giảng vi ên với các trường và tổ



chức sau: Đại học Texac Tech hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hệ thống

CĐCĐ, triển khai đào tạo theo tín chỉ [H7.07.05.02]. Viện ĐH Công nghệ (IUT)

Amiens và Hội DD Mékong hợp tác thành lập “Không gian Pháp ngữ” với mức

tài trợ 1700 Euro, đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng :Tư vấn và thiết kế SP” tại trường

cho các trường ĐH-CĐ trong khu vực [H7.07.05.03], định kỳ hàng năm nhận

GV của trường sang Pháp tập huấn [H7.07.05.04] . Đại học Zeeland, Han,

Dronten Agriculture Hà Lan khảo sát để triển khai dự án Nuffic [H7.07.05.05].

Cao đẳng Northwest bang Wyoming Hoa Kỳ tổ chức hội thảo hợp tác đ ào tạo và

du học Hoa Kỳ [H7.07.05.06]. Hiệp hội CĐCĐ Hoa Kỳ,  Trường CĐCĐ

Mohawk Valley hợp tác cử tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh. Tổ chức T ình

nguyện công tác xã hội hải ngoại (VSO) Anh  cử t ình nguyện viên dạy tiếng

Anh tại trường trong 24 tháng [H7.07.05.07], CIDA hỗ trợ phát triển đ ào tạo

theo nhu cầu xã hội, phân luồng sau tốt nghiệp [H7.07.05.08].  Hoạt động hợp

tác quốc tế chưa mang lại nhiều nguồn lực về cơ sở vật chất cho trường nhưng

đã cung cấp nhiều kinh nghiệm quý trong tổ chức v à quản lý, nâng cao chất

lượng đào tạo, xây dựng học chế tín chỉ và trao đổi thăm viếng lẫn nhau.

2. Những điểm mạnh

Nhà trường chủ động trong tổ chức hoạt động hợp tác với các đối tác

nước ngoài, việc tiếp đoàn ra-vào tuân thủ đúng theo các quy định.

Đội ngũ chuyên viên làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế nhiệt t ình, nổ lực

trong các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các đợt hoạt động có đoàn quốc tế

về trường hoặc các hoạt động chung tổ chức tại tr ường.

Trong thời gian tới tiếp tục tận dụng các c ơ hội hợp tác để nâng cao

nguồn lực về cơ sở vật chất và trao đổi giảng viên, nâng cao trình độ giảng dạy

của đội ngũ GV.

3. Những tồn tại

Các dự án lớn triển khai chậm, chưa phát huy ngay hiệu quả.

Nguyên nhân : do các khó khăn trong tr ình tự thủ tục lập dự án và ngân

sách dành cho dự án của phía bạn có sự điều chỉnh về thời gian thực hiện.

4. Kế hoạch hành động



Tích cực liên lạc với các đối tác đã ký kết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự

án Hà Lan trong năm học 2008-2009, 2009-2010.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới quan hệ hợp tác phối hợp NCKH, gắn NCKH

với đào tạo.

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Mở đầu

Để đảm bảo triển khai chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng đào

tạo vai trò của yếu tố cơ sở vật chất (CSVC) như phòng học, phòng thí nghiệm

thực hành, phòng máy tính, thư viện … rất quan trọng. Trong điều kiện tr ường

hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai hoạt động đào tạo, về dài hạn nhà

trường đã được phê duyệt đề án nâng cấp và mở rộng trường giai đoạn 2009-

2012 và đang được triển khai nhằm củng cố, bổ sung và khắc phục những hạn

chế về CSVC như ký túc xá, thư viện… việc triển khai đề án ngoài sự tích cực

chủ động của trường còn phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của cơ quan quản lý

cấp trên nằm ngoài sự chủ động của nhà trường.

Tiêu chí 1: Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo v à học

tập theo yêu cầu của chương trình giáo dục theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp

ứng yêu cầu học tập của người học.

1. Mô tả

Trường đã xây dựng thư viện với trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu

cầu cho 07 chuyên ngành đào tạo của trường. Hàng năm nhà trường dành kinh

phí thích đáng cho việc đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giảng vi ên,

HSSV [H8.08.01.01].

Với 07 chuyên ngành đào tạo nhà trường có hơn 9 ngàn quyển sách, tài

liệu tham khảo trên 3 ngàn quyển, khoảng 663 đầu sách [H8.08.01.02]

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu mượn, đọc sách nhà trường đã trang bị

một số máy vi tính nối mạng phục vụ nhu cầu t ìm kiếm thông tin.

Trong năm 2008 theo thống kê của nhân viên thư viện khoản 4.211 lượt

người đến đọc và mượn sách.



2. Những điểm mạnh

Nhà trường rất quan tâm dành kinh phí thích đáng để đầu tư cho thư viện

nhằm giúp tăng số lượng đầu sách của thư viện  theo hàng năm, đa số là sách

chuyên ngành đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

3. Những tồn tại

Diện tích phòng thư viện quá nhỏ  nên chưa thể tách phòng đọc ra khỏi

khu vực chung của thư viện, chưa thể trang bị thêm máy tính (có kết nối mạng).

Nguyên nhân: cơ sở vật chất trường chưa được mở rộng.

Chưa hoàn thiện và đưa danh mục sách lên mạng.

Hệ thống thư viện chưa được quản lý bằng mạng vi tính.

Nguyên nhân : trình độ  tin học CB quản lý thư viện chưa cao

4. Kế hoạch hành động

Lập kế hoạch trang bị thêm sách, tài liệu theo nhu cầu của GV  và

chương trình giáo dục. Hoàn thiện danh mục sách vào năm học 2008-2009. Lập

kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí

Tiêu chí 2: Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và

học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của

chương trình giáo dục.

1. Mô tả

Trong các năm qua, trên cơ sở cân đối số phòng học hiện có và điều kiện

trang bị thí nghiệm thực hành nhà trường tiến hành công tác tuyển sinh. Vì vậy

về cơ bản phòng học, thư viện, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang

thiết bị của trường cơ bản là đáp ứng được nhu cầu dạy và học [H8.08.02.01].

Theo hạn mức kinh phí được cấp nhà trường tổ chức việc mua sắm bổ

sung các trang thiết bị của phòng thí nghiệm thực hành hạn chế việc phải đưa

HSSV sang đại học Cần Thơ và Trà Vinh thực tập [H8.08.02.02].

Nhà trường hiện đang triển khai đề án nâng cấp v à mở rộng trường

[H8.08.02.03] nhằm tăng cường them cơ sở vật chất như phòng học, phòng thí

nghiệm, thực hành.



2. Những điểm mạnh

Nhà trường luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị cải thiện điều kiện cần thi ết

cho các phòng học, thí nghiệm thực hành đảm bảo cơ bản điều kiện học tập cho

HSSV theo quy định

Các thiết bị giảng dạy, thí nghiệm được mua sắm bổ sung hàng năm và theo

dự án được duyệt.

3. Những tồn tại

Số lượng cơ sở vật chất chỉ đáp ứng được quy mô đào tạo SV hiện tại nhưng

không đáp ứng được theo quy mô của quá tr ình phát triển trong tương lai

nguyên nhân do việc triển khai đề án nâng cấp và mở rộng trường còn chậm.

4. Kế hoạch hành động

Tiếp tục duy trì việc đáp ứng kịp thời trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ

cho việc dạy và học. Đẩy mạnh mở rộng quy mô về c ơ sở vật chất của nhà

trường.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 3: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ

hữu theo quy định.

1. Mô tả

Hiện nay các phòng khoa, trung tâm đều có phòng làm việc riêng. Hiện có cơ

cấu tổ chức của trường gồm 07 phòng, 05 khoa và 03 trung tâm [H8.08.03.01].

Tùy theo điều kiện thực tế một số phòng làm việc được trang bị thêm máy điều

hòa. Các trang thiết bị phục vụ cho công tác như tủ, bàn ghế làm việc, máy tính,

bàn để máy tính phục vụ cho làm việc, soạn giảng được trang bị cơ bản đáp ứng

yêu cầu [H8.08.03.02]

2. Những điểm mạnh

Cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu làm việc thực tế của cán bộ GV cơ bản đáp

ứng được yêu cầu

3. Những tồn tại



Diện tích phòng làm việc một số đơn vị như đào tạo, quản trị, văn phòng khó

chưa đủ chuẩn theo số lượng CBGV đơn vị. Nguyên nhân do diện tích trường

hạn hẹp, triển khai đề án nâng cấp cơ sở vật chất còn chậm.

4. Kế hoạch hành động

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất của trường từ năm học 2008-

2009.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 4: Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của

người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin

1. Mô tả:

Để đáp ứng nhu cầu học tập của HS -SV, nhu cầu đào tạo của các ngành,

trường đã trang bị 04 phòng máy vi tính, 100% máy tính được kết nối mạng nội

bộ và trường còn trang bị hệ thống Wifi [H8.08.04.01].

Ngoài việc trang bị cho SV các kiến thức theo quy định của chương trình,

trường còn tổ chức các lớp tập huấn sinh hoạt ngoại khoá, h ướng dẫn thêm việc

sử dụng internet… để tra cứu thông tin. Tr ường đã xây dựng địa chỉ Website:

www.dtcc.edu.vn, trong đó có liên kết các Website của một số trường Cao đẳng,

Đại học nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của GV và HS-SV

[H8.08.04.02].

- Đối với giờ thực hành của phòng máy vi tính đều có cán bộ trực để giải

quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của các máy. Mỗi phòng máy điều

có nội quy quy định trách nhiệm quyền hạn của HS-SV, GV và CB quản lí

phòng máy có sổ ghi chép nội dung của mỗi buổi thực h ành [H8.08.04.03]

2. Những điểm mạnh

Trường trang bị đủ máy tính phục vụ nhu cầu học tập v à tra cứu thông tin

của HSSV, mạng ADSL và Wifi phục vụ 24/24.

3. Những tồn tại

Một số máy tính đã được trang bị từ những năm bị xuống cấp ch ưa đáp

ứng được nhu cầu nguyên nhân do sử dụng hết công suất nên thời gian dành cho

việc bảo trì chưa kịp thời.

www.dtcc.edu.vn


4. Kế hoạch hành động

Kiểm tra kế hoạch bảo tr ì máy thường xuyên để đôn đốc nhắc nhở kịp

thời. Trang bị máy mới hàng năm để thay thế máy không còn đảm bảm theo yêu

cầu.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 5. Có ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho

sinh viên nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định

1. Mô tả :

Những năm trước đây do quy mô đào tạo còn ít, nhà trường tận dụng một

số phòng học làm ký túc xá cho HSSV, tuy nhiên do yêu c ầu phải đáp ứng

nguồn nhân lực của tỉnh và mở rộng quy mô đào tạo nhà trường đã giải thể ký

túc xá từ năm học 2005-2006. Việc giải quyết chỗ ở của HSSV thực hiện theo

phương thức XHH. Nhà trường giao trách nhiệm cho phòng Chính trị&CTSV

[H8.08.05.01] và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh [H8.08.05.02] làm nhiệm vụ tư vấn

chỗ ở cho HSSV. Hoạt động này cơ bản đã giải quyết chỗ ở cho HSSV với giá

cả phù hợp và tiện nghi cơ bản

2. Những điểm mạnh

Nhà trường có bộ phận chuyên trách giới thiệu chỗ trọ cho HSSV.

3. Những tồn tại

Việc không có ký túc xá tại trường cũng ảnh hưởng một phần đến việc

thực hiện chính sách XH cho HSSV diện chính sách.

4. Kế hoạch hành động :

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường trong đó có ký túc xá

cho HSSV.

5. Tự đánh giá : Không đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 6: Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ

thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.

1. Mô tả:

Để nâng cao các hoạt động văn hoá nghệ thuật v à phong trào thể dục thể

thao của trường. Nhà trường đã thành lập 01 tổ thể dục thể thao quốc phòng trực



thuộc khoa KHCB và một ban văn nghệ do phòng Chính trị và CTSV quản lí.

Hiện tại cơ sở vật chất của trường còn hạn chế chật hẹp, chưa có sân bãi và nhà

tập đa năng nên phải thuê mướn. Tuy nhiên, nhà trường cũng trang bị được các

trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động  văn hoá nghệ t huật và các thiết bị,

dụng cụ giảng dạy bộ môn thể dục thể thao quốc ph òng [H8.08.06.01]

2. Những điểm mạnh

Dù cơ sở vật chất hạn chế nhưng nhà trường vẫn tổ chức và tạo điều kiện

tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT theo chỉ đạo của tr ên và kế

hoạch của trường.

3. Những tồn tại

Diện tích trường chật hẹp chưa có sân bãi (phải thuê mướn).

4. Kế hoạch hành động

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án nâng cấp v à mở rộng trường.

5. Tự đánh giá : Không đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 7: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất

của trường

1. Mô tả:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp hiện nay có tổng diện tích đất:

11.196 m2, tổng diện tích xây dựng: 3.880 m 2 [H8.08.07.01]. Kết cấu tổng thể:

+ Khu hành chính: 641 m2

+ Khu học tập: 2.104 m2

+ Khu thí nghiệm, phòng máy, thư viện: 783 m2

+ Khu phục vụ (nhà khách, nhà ăn cho khách): 288 m 2

+ Khu vệ sinh: 64 m2

- Diện tích còn lại là đường nội bộ, sân, cây cảnh và các công trình phụ

khác.

- Định hướng phát triển cơ sở vật chất mở rộng quy mô Trường CĐCĐ

Đồng Tháp [H8.08.07.02] theo đề án: số: 89/2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 10

năm 2004 của UBND Tỉnh Đồng Tháp với tổng diện tích: 67.741 m 2 được quy

hoạch tổng thể được phân bổ sau:



+ Khu hành chính: 5.608 m2 (gồm 1 trệt 4 lầu)

+ Khu dạy lý thuyết: gồm khối lý thuyết 1 và 2 là: 4.536 m2 (gồm 1 trệt 2

lầu)

+ Khu dạy thực hành: 2.588 m2

+ Khu hội trường: gồm hội trừơng 600 và 200 chổ là: 1.662 m2

+ Khu ký túc xá: 9.585 m2 (gồm 1 trệt 3 lầu)

+ Khu trạm trại thực nghiệm: 8.000 m 2

+ Khu thể dục thể thao: 2.694 m2

+ Khu nhà xe sinh viên và CB giáo viên: 1.104 m 2

- Tổng đầu tư dự án: 198.446.484.000đ (giai đoạn 1)

- Nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy v à nghiên cứu khoa học. Hàng

năm Nhà trường đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất: 217.936.000 đ, mua sắm

nâng cấp thiết bị: 583.159.000 đ (năm 2008).

- Đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ nhiệm vụ giảng dạy v à nghiên cứu khoa

học của Nhà trường cũng như các hoạt động khác.

2. Những điểm mạnh

- Bố trí sắp xếp các lớp học phù hợp với cơ sở vật chất một cách có kế

hoạch, khoa học, bảo đảm được tiến độ hoạt động dạy học của Nh à trường.

- Xây dựng được các phòng thí nghiệm phục vụ tốt cho thực tập thí

nghiệm, phòng máy tính kết nối Internet tạo điều kiện cho sinh vi ên học tập thực

hành tốt.

3. Những tồn tại

- Một số cơ sở vật chất xuống cấp cần phải được tu sửa lớn.

- Tiến độ thực hiện quy hoạch mở rộng Trường CĐCĐ Đồng Tháp chậm

so với kế hoạch.

4. Kế hoạch hành động

Đẩy nhanh tiến thực thực hiện Đề án mở rộng tr ường. Trong năm học

2009-2010 lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc nâng cấp CSVC hiện có đã

xuống cấp.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.



Tiêu chí 8: Có biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán

bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

1. Mô tả

Nhà trường luôn quan tâm công tác bảo vệ t ài sản, an toàn an ninh trong

Nhà trường và có các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt hoạt động n ày.

Trường đã thành lập tổ bảo vệ, đội phòng cháy chữa cháy trực thuộc phòng Tổ

chức-Hành chánh [H8.08.08.01]. Nhà trường còn có ban chỉ huy quân sự chịu sự

quản lý, chỉ đạo và chỉ huy trực tiếp của Ban chỉ huy quân sự tỉnh

[H8.08.08.02]. Tổ bảo vệ được qua các lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ l àm

việc 24/24 giờ/ ngày. Đội phòng cháy chữa cháy của Trường có 02 thành viên

được tập huấn nghiệp vụ còn lại là kiêm nhiệm.

Nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với các đơn vị công an địa phương

(phường Hòa Thuận) và có ký kết liên tịch kế hoạch bảo đảm an toàn trật tự

trong trường học với Công an tỉnh [H8.08.08.03]. Tr ường có các văn bản quy

định về phòng cháy, chữa cháy được thể hiện trong hệ thống QLCL ISO 9001-

2008: quy trình phòng cháy, chữa cháy. Các phòng học, phòng làm việc, thư

viện, phòng thí nghiệm, phòng máy (vi tính) đều có trang thiết bị phòng cháy,

chữa cháy; các nhân viên bảo vệ được trang bị đồng phục, roi điện, roi nhựa  để

thuận tiên tác nghiệp trong công việc.

2. Những điểm mạnh

Các biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý,

giảng viên, nhân viên và người học do trường đề ra rất hữu hiệu qua các năm

không xảy ra sự việc, sự cố nghiêm trong nào trong nhà trường.

3. Những tồn tại

Do khuôn viên rộng nhiều tài sản tiếp cận đường sông, đường bộ vắng

người qua lại nên việc quản lý và theo dõi công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa

cháy còn khó khăn.

4. Kế hoạch hành động

Nhà trường tiếp tục gởi nhân v iên bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy đi tập

huấn khi có thông báo triệu tập của cơ quan chức năng.



Mời đơn vị phòng cháy, chữa cháy và công an địa phương đến nói chuyện

với sinh viên, học viên về tình hình an ninh trật tự, qua đó nâng cao tinh thần

cảnh giác, tự bảo vệ tài sản trong khuôn viên Nhà trường tại các buổi sinh hoạt

đầu khóa.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính

Mở đầu

Nâng cao đời sống CBGV trong khuôn khổ quy định pháp luật nhằm thu

hút và giữ đội ngũ CBGV ổn định, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của nh à

trường. Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ (bổ sung

hành năm), việc chấp hành chế độ chính sách về tài chính được tuân thủ nghiêm,

hàng năm thông qua hội nghị công chức, việc thu chi tài chính được công khai

cho toàn thể CBGV nắm. Trong thực hiện nhiệm vụ mua sắm sửa chữa tuân thủ

đúng quy định hướng dẫn tài chính, nhà trường thực hiện tốt chủ trương tiết

kiệm chi thông qua các định mức khoán tạo nguồn thu ổn định nâng ca o đời

sống CBGV.

Tiêu chí 1: Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo

quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu

1. Mô tả

Thực hiện nghị định 43 của Chính phủ về khoán chi từ năm 2005 tr ường

đã tiến hành xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ [H9.09.01.01] trên cơ sở tuân thủ

các quy định thu chi tài chính hiện hành [H9.09.01.02]. Việc mở sổ sách kế toán

và lập chứng từ kế toán đúng các quy định hiện h ành [H9.09.01.03]. Nhà trường

xây dựng quy định tạm ứng, thanh quyết  toán, dự trù kinh phí và phê duyệt thực

hiện đúng trình tự thủ tục [H9.09.01.04]. Trên cơ sở định mức kinh phí được

phân bổ hàng năm bộ phận tài vụ thực hiện việc phân bổ kinh phí theo từng

hạng mức kinh phí và triển khai thực hiện.

2. Những điểm mạnh



Nhà trường đã xây dựng và áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý và chi

tiết cho mọi hoạt động của nhà trường . Cán bộ làm công tác tài chính có trình

độ và năng lực quản lý.

3. Những tồn tại

Còn một số định mức chi chưa hợp lý nguyên nhân do các văn bản chỉ

đạo của cấp trên chưa phản ánh thực tế phát sinh.

4. Kế hoạch hành động

Kiểm tra việc thực hiện, điều chỉnh , bổ sung  quy chế chi tiêu nội bộ cho

phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ nguyên tắc quản lý tài chính góp phần

động viên, khuyến khích CBGV trong công tác.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí

Tiêu chí 2: Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đ ào

tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường

1. Mô tả

Là cơ sở đào tạo công lập hàng năm trường được ngân sách tỉnh cấp hạn

mức kinh phí trên chỉ tiêu HSSV được tuyển sinh và tổng lượng HSSV chính

quy trường đang đào tạo [H9.09.02.01], ngoài ra trên cơ sở định mức học phí

được HĐND tỉnh thông qua trường còn thu học phí của HSSV theo tr ình độ đào

tạo [H9.09.02.02]. Nhìn chung về cơ bản các nguồn thu của trường là ổn định

đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên, chi cho hoạt động đào tạo nghiên cứu

khoa học và các hoạt động chính trị-xã hội trong toàn trường [H9.09.02.03]. Đối

với thu nhập của CBGV bên cạnh tiền lượng theo quy định nhà trường còn tiết

kiệm chi tăng thêm thu nhập cho CBGV hàng tháng và cuối năm theo đúng quy

định tài chính [H9.09.02.04] góp phần ổn định cuộc sống cho CBGV.

2. Những điểm mạnh

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Phân bổ sử dụng các nguồn tài chính hợp lý, quản lý chặt chẽ trong qúa tr ình

thực hiện.

3. Những tồn tại



Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hàng năm còn thấp so với nhu cầu chi tiêu

của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển của nhà

trường. Nguyên nhân do nguồn thu tỉnh thấp, định mức phân bổ tr ên đầu HSSV

không cao.

4. Kế hoạch hành động

- Tận dụng các nguồn thu để đảm bảo đủ kinh phí cho mọi hoạt động

- Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.

Tiêu chí 3: Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công

nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.

1. Mô tả :

Hàng năm các báo cáo tài chính c ủa trường đều được cơ quan chuyên

quản về tài chính kiểm tra đánh giá và lập biên bản và thông báo duyệt quyết

toán chi [H9.09.03.01] hàng quý và n ăm. Báo cáo tổng hợp thu-chi tài chính

được công khai trong hội nghị CBCC h àng năm [H9.09.03.02], các khoản mục

chi và định mức chi về tiền lương, văn phòng phẩm, điện thoại, dạy, công tác

phí, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, khen th ưởng các ngày lễ tết ...

được công khai trong quy chế chi ti êu nội bộ giúp CBGV nắm rõ các nguyên tắc

chi và thanh quyết toán [H9.09.03.03]

2. Những điểm mạnh

Công khai tài chính trở thành hoạt động mang tính chất định kỳ của nhà

trường là một phần của việc thực hiện quy chế dân chủ c ơ sở.

3. Những tồn tại

Vẫn còn một số CBGV chưa nắm vững nguyên tắc thanh quyết toán và dự

trù kinh phí nguyên nhân do mới về trường chưa tiếp cận thông tin trong quy

chế chi tiêu nội bộ.

4. Kế hoạch hành động

Duy trì việc đưa thông tin về quy chế chi tiêu nội bộ lên trang hồ sơ công

việc của trường để CBGV nắm vững thực hiện.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí.



Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội

Mở đầu

Việc tạo mối quan hệ mật thiết giữa trường với các quan, tổ chức đoàn thể

tại địa phương vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nh à trường, vừa

góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, tranh thủ được các

nguồn lực từ bên ngoài khắc phục các hạn chế về CSVC của trường như sân bãi,

dụng cụ văn nghệ, TDTT, tạo điều kiện cho HSSV hoạt động. Hoạt động phối

hợp còn thể hiện trách nhiệm của trường đối với các hoạt động chính trị -xã hội

tại địa phương, tăng cường công tác quản lý HSSV ngoại trú.

Tiêu chí 1: Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở

văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa ph ương.

1. Mô tả

Nhà trường thiết lập được các mối quan hệ: Sở văn hóa thể thao v à du

lịch; trung tâm văn hoá; Đài truyền hình Đồng Tháp; Nhà văn hoá lao động; Nhà

văn hoá thiếu nhi để tổ chức các hoạt động thi, giao l ưu về văn hoá, nghệ thuật,

TDTT [H10.10.01.01] nhằm nâng cao về nhận thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp

đỡ lẫn nhau giữa các đoàn thể chính trị, xã hội góp phần cho các hoạt động thêm

phong phú, sinh động, thiết thực trong nhà trường.

Thông qua các hoạt động chung đã phát huy tính năng động sáng tạo,

nâng cao vai trò trách nhiệm của nhà trường trong công tác giáo dục thế hệ

HSSV phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và kỹ năng

nghề nghiệp, giàu lòng nhân ái, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng đáp ứng

được nhu cầu xã hội trong giai đoạn cách mạng mới.

Qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, TDTT,

trường cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của m ình góp phần trong

việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ng ày lễ, ngày truyền thống của dân tộc

của địa phương thành công tốt đẹp.

2. Những điểm mạnh



Luôn được sự quan tâm và sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo trường của các

cơ sở văn hoá, nghệ thuật, TDTT, thông tin đại chúng ở địa ph ương đã nhiệt tình

ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hoạt động phối hợp.

3. Những tồn tại

Mối quan hệ giữa nhà trường và với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, TDTT,

thông tin đại chúng ở địa phương chưa trở thành hoạt động thường xuyên

nguyên nhân do nhu cầu các đơn vị nói trên mang tính thời vụ và theo từng chủ

đề hoạt động.

4. Kế hoạch hành động

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các c ơ sở văn hoá, nghệ thuật,

TDTT, thông tin đại chúng ở địa phương để thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động

để phục vụ nhiệm vụ chính trị của nh à trường trong năm học 2009-2010.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí

Tiêu chí 2: Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính

quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn

hoá - xã hội

1. Mô tả

Nhà trường thiết lập được các mối quan hệ: Ký kết với Công an Tỉnh kế

hoạch phối hợp bảo vệ ANTT trên địa bàn [H10.10.02.01]; Ký kết với Công an

phường Hòa thuận kế hoạch phối hợp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ANTT trên địa

bàn phường Hòa Thuận [H10.10.02.02] để nâng cao hiệu qủa công tác phòng

ngừa, ngăn chặn HSSV vi phạm pháp luật nâng cao nhận thức x ã hội và thực

hiện tốt công tác HSSV trong nhà trường.

Tham gia các hoạt động do Tỉnh đoàn, Đoàn ủy khối dân chính đảng Hội

SV và các trường ĐH, CĐ và TCCN trong và ngoài t ỉnh để tổ chức các hoạt

động thi, giao lưu về văn hoá, nghệ thuật, TDTT nhằm nâng cao về nhận thức,

học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đo àn thể chính trị, xã hội góp

phần cho các hoạt động thêm phong phú, sinh động, thiết thực góp phần trong

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nh à trường.



Qua công tác xã hội như phong trào hiến máu nhân đạo, chạy v ì sức khỏe

cộng đồng, về nguồn, các hội trại, đuốc sán g Việt Nam hành trình theo chân

Bác. đã thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến các hoạt động văn hóa x ã hội

nhằm giúp cho các em HSSV có nhiều kinh nghiệm thực tế đ ã thu hút đông đảo

HSSV tham gia.

2. Những điểm mạnh

Sự phối hợp giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở

địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá -xã hội đem lại những giá trị thiết

thực trong công tác giáo dục HSSV về kỹ năng, đạo đức, lối sống v à những kinh

nghiệm sống.

3. Những tồn tại

Các hoạt động phối hợp thường diễn ra ngoài trường do đó chưa thu hút

được đa số HSSV tham gia nguyên nhân cơ sở vật chất của nhà trường để phục

vụ cho các hoạt động còn hạn chế .

4. Kế hoạch hành động

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp với chính quyền địa ph ương với các cơ

quan đoàn thể để thực hiện tốt các hoạt động văn hoá -xã hội.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang bị và tạo thêm nguồn

kinh phí phục vụ cho các hoạt động.

5. Tự đánh giá : Đạt yêu cầu tiêu chí

IV. KẾT LUẬN :

Công tác tự đánh giá của trường thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo

của Bộ GD&ĐT và Cục khảo thí&Kiểm định chất lượng giáo dục. Quá trình

triển khai công tác tự đánh giá gắn với việc xem xét, đánh giá tất cả các mặt hoạt

động của trường một cách toàn diện, sâu sắc.

Quá trình đánh giá được thực hiện đồng thời với việc xây dựng hệ thống

QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do đó có những thuận lợi nhất định trong

việc tập hợp các minh chứng, mô tả các mặt hoạt động, đánh giá mặt mạnh, tồn

tại và phân tích nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Trong quá t rình

đánh giá chứng nhận hệ thống QLCL trường đã tiến hành đánh giá nội bộ 03 lần



qua đó các tồn tại trong công tác quản lý điều h ành, hoạt động đào tạo, công tác

tổ chức bộ máy và các mặt hoạt động khác của trường được phát hiện, nguyên

nhân và biện pháp khắc phục tồn tại, thời gian khắc phục các tồn tại đ ược xác

định rõ. Nhờ vậy việc phân tích tồn tại nguyên nhân các hạn chế trong các mặt

hoạt động của trường theo yêu cầu công tác đảm bảo chất lượng được thể hiện

rõ và có  minh chứng cụ thể.

Ngày 24/02/2009 trường đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu

chuẩn (Quacert) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa

học&Công nghệ cấp giấy chứng nhận v à dấu chứng nhận hệ thống QLCL của

trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Thông qua quá trình tổ chức tự đánh giá và xác định số tiêu chí đạt được

trong từng tiêu chuẩn có thể khẳng định trường đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu

của tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Một số tồn tại cơ bản của trường tập trung

chủ yếu vào vấn đề cơ sở vật chất, với vấn đề này hiện trường đang xúc tiến đẩy

nhanh tiến độ thực hiện đề án nâng cấp v à mở rộng trường đã được tỉnh ủy,

UBND Tỉnh thông qua chủ trương và phê duyệt thực hiện sẽ cơ bản giải quyết

tất cả các tồn tại của trường. Đối với các mặt hoạt động khác về c ơ bản trường

đều đạt  yêu cầu của các tiêu chuẩn và tiêu chí và ngày càng cải tiến nhằm hoàn

thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của trường./.
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bị học tập và cơ sở vật chất khác

8.1 Đ
8.2 Đ
8.3 Đ
8.4 Đ
8.5 C
8.6 C
8.7 Đ
8.8 Đ

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý
tài chính

9.1 Đ
9.2 Đ
9.3 Đ

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà
trường và xã hội

10.1 Đ
10.2 Đ



Tổng hợp :

Kết quả đánh giá Đạt Chưa đạt Không đánh giá

Số tiêu chí/Tổng số 51/55 04/55

Tỷ lệ % 92.7 7.3

TP. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 03 năm 2009
HIỆU TRƯỞNG
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PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày   ……/……. /200….

I. Thông tin chung của nhà trường

Tên trường (theo quyết định thành lập):

Tiếng Việt:

........................................................................................................

Tiếng Anh:

........................................................................................................

Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt:

........................................................................................................

Tiếng Anh:

........................................................................................................

Tên trước đây (nếu có): ....................................................................................

Cơ quan/Bộ chủ quản:.......................................................................................

Địa chỉ trường: ................................................. ................................................

.................................................................................................................

......

Thông tin liên hệ: Điện thoại ................................ Số fax ................. ..............

E-mail..............................................

Website....................................................

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):

.............................................................................. .......................................

......



Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: .....................................................................

 Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: ......................................................

 Loại hình trường đào tạo:

  Công lập    Bán công    Dân lập Tư thục

Loại hình khác (đề nghị ghi

rõ).............................................................

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường

Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu

tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ng ành, quan hệ hợp tác,

thành tích nổi bật (không quá 1 trang).

 Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành

chính của nhà trường).

 Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

(các phòng, ban, khoa, trung tâm ch ỉ ghi cấp trưởng)

Các đơn vị (bộ phận) Họ và tên Chức danh,

học vị, chức vụ

Điện thoại,

email

1. Hiệu trưởng

2. Phó Hiệu trưởng (liệt kê

từng người)

3. Các tổ chức Đảng, Đoàn

TN, Công đoàn,… (liệt kê)

4. Các phòng, ban chức

năng (liệt kê)

5. Các trung tâm/ viện trực

thuộc (liệt kê)



6. Các khoa (liệt kê khoa)

…

(Kéo dài bảng biểu theo quy mô của nhà trường)

 Các ngành/ chuyên ngành đào t ạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng ngành đào tạo cao

đẳng:…………………………………….

Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ):

……..

(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo

theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 14)

 Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có   Không

Chính quy

Không chính quy

Từ xa

Liên kết đào tạo với nước ngoài

Liên kết đào tạo trong nước

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại

hình)…………

 Tổng số các khoa đào tạo ……………………….……………………..

(Số khoa đào tạo phải tương thích với số khoa ở mục 13)

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

 Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ)

của nhà trường

STT Phân loại Nam Nữ Tổng số



I Cán bộ cơ hữu1

Trong đó:

I.1 Cán bộ trong biên chế

I.2 Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ

1 năm trở lên) và hợp đồng

không xác định thời hạn

II Các cán bộ khác

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1

năm, bao gồm cả giảng viên

thỉnh giảng2)

Tổng số

(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm

cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).

 Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng

dạy trong 4 năm gần đây)

Giảng viên cơ hữuSố

th

ứ

tự

Trình độ,

học vị, chức

danh

Số

lượng

giảng

viên

Giảng

viên

Giảng

viên hợp

Giảng

viên

Giảng

viên

thỉnh

giảng

Giảng

viên

quốc tế

1 Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và
cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định
của Luật lao động sửa đổi.
2 Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà
trường mời tham gia giảng dạy theo những chuy ên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông th ường được ký
các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (d ưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.



trong

biên chế

trực tiếp

giảng

dạy

đồng dài

hạn3 trực

tiếp giảng

dạy

kiêm

nhiệm là

cán bộ

quản lý

trong

nước

(1

)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Giáo sư,

Viện sĩ

2 Phó Giáo sư

3 Tiến sĩ khoa

học

4 Tiến sĩ

5 Thạc sĩ

6 Đại học

7 Cao đẳng

8 Trình độ

khác

Tổng số

(Khi tính số lượng  các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa

có học vị vừa có chức danh khoa học v ì đã tính ở 2 dòng trên)

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) =……………………….người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:…………………..

 Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường (theo hướng dẫn tại công văn

số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007)

3 Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng d ài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác
định thời hạn



Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.

Giảng viên cơ hữu

Số

thứ

tự

Trình độ, học

vị, chức danh

Hệ

số

qu

y

đổ

i

Số

lượn

g

giản

g

viên

Giảng

viên

trong

biên chế

trực tiếp

giảng

dạy

Giảng

viên hợp

đồng dài

hạn trực

tiếp

giảng

dạy

Giảng

viên

kiêm

nhiệm

là cán

bộ quản

lý

Giả

ng

viên

thỉn

h

giản

g

Giản

g

viên

quốc

tế

Giản

g

viên

quy

đổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Hệ số quy đổi 1,0 1,0 0,3 0,2 0.2

1 Giáo sư, Viện

sĩ

3,

0

2 Phó Giáo sư 2,

5

3 Tiến sĩ khoa

học

3,

0

4 Tiến sĩ 2,

0

5 Thạc sĩ 1,

3

6 Đại học 1,

0

7 Cao đẳng 0,

5

8 Trình độ khác 0,



2

Tổng

Cách tính:

Cột 10  = cột 3. (cột 5 + cột 6 + 0,3.cột 7 + 0,2.cột 8 + 0,2*cột 9)

 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số

người):

Phân loại

theo giới

tính (ng)

Phân loại theo tuổi (người)ST

T

Trình độ /

học vị

Số

lượng,

người

Tỷ

lệ

(%)

Nam Nữ < 30 30-

40

41-

50

51-

60

> 60

1 Giáo sư,

Viện sĩ

2 Phó Giáo sư

3 Tiến sĩ khoa

học

4 Tiến sĩ

5 Thạc sĩ

6 Đại học

7 Cao đẳng

8 Trình độ

khác

Tổng

20.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử

dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

STT Tần suất sử dụng Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử



dụng ngoại ngữ và tin học

Ngoại ngữ Tin học

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của

công việc)

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời

gian của công việc)

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời

gian của công việc)

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian

của công việc)

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng

(0-20% thời gian của công việc)

6 Tổng
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Người học bao gồm sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên

nghiệp)

 Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên/học sinh trúng

tuyển và nhập học trong 4 năm gần đây (hệ chính quy):

Năm học Số thí

sinh dự

thi

(người)

Số

trúng

tuyển

(người)

Tỷ lệ

cạnh

tranh

Số

nhập

học

thực tế

(người)

Điểm

tuyển

đầu vào

(thang

điểm

30)

Điểm

trung

bình của

sinh

viên/học

sinh được

tuyển

Số lượng

sinh

viên/học

sinh quốc

tế nhập

học

(người)

Cao đẳng



200...-200...

200...-200...

200...-200...

200...-200...

TCCN

200...-200...

200...-200...

200...-200...

200...-200...

Số lượng sinh viên/học sinh hệ chính quy đang học tập tại tr ường (theo

hướng dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ng ày 09/02/2007):

...................................... người

Thống kê, phân loại số lượng sinh viên/học sinh nhập học trong 4 năm gần

đây các hệ chính quy và không chính quy

Đơn vị: người

Các tiêu chí 200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

1. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:

Hệ chính quy

Hệ không chính quy

2. Học sinh TCCN

Trong đó:

Hệ chính quy

Hệ không chính quy

Tổng số sinh viên/học sinh chính quy (chưa quy đổi) ……………………..



Tổng số sinh viên/học sinh quy đổi (theo hướng dẫn tại công văn số

1325/BGDĐT ngày 09/02/2007) …………….

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trên giảng viên (sau khi quy

đổi)………………………….

Số sinh viên/học sinh quốc tế nhập học trong 4 năm gần đây:

Đơn vị: người

Năm học

200...-200... 200...-200... 200...-200... 200...-200...

Số lượng

Tỷ lệ (%) trên tổng

số sinh viên/học

sinh quy đổi

Sinh viên/học sinh có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số si nh viên/học sinh có

nhu cầu

Các tiêu chí 200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

1. Tổng diện tích phòng ở (m2)

2. Sinh viên/học sinh có nhu cầu về phòng ở

(trong và ngoài ký túc xá), người

3. Số lượng sinh viên/học sinh được ở trong

ký túc xá, người

4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên/học sinh

ở trong ký túc xá, m2/người



Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học

Năm họcSố lượng

200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh

viên/học sinh quy đổi

Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 4 năm gần đây:

Đơn vị: người

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

1. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:

Hệ chính quy

Hệ không chính quy

2. Học học sinh tốt nghiệp TCCN

Trong đó:

Hệ chính quy

Hệ không chính quy

(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nh ưng

đang chờ cấp bằng)

Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy

Năm tốt nghiệp
Các tiêu chí

200...- 200...- 200...- 200...-



200... 200... 200... 200...

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển

vào (%)

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất

lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc

theo ngành tốt nghiệp (%)

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một

phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho

công việc theo ngành tốt nghiệp (%)

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho

công việc theo ngành tốt nghiệp

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên

sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành



đào tạo (%)

-  Sau 6 tháng tốt nghiệp

-  Sau 12 tháng tốt nghiệp

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành

đào tạo (%)

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên

có việc làm

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên

tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của

công việc, có thể sử dụng được ngay (%)

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu

của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại

hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)

Ghi chú:

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt

nghiệp theo quy định, kể cả những sinh vi ên chưa nhận được bằng tốt

nghiệp.

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc

làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.



Tình trạng tốt nghiệp của học sinh TCCN hệ chính quy

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

200...-

200...

1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người)

2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với số tuyển

vào (%)

3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp chất

lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được những

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc

theo ngành tốt nghiệp (%)

3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một

phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho

công việc theo ngành tốt nghiệp (%)

3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công

việc theo ngành tốt nghiệp

4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên

sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 5



B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành

đào tạo (%)

-  Sau 6 tháng tốt nghiệp

-  Sau 12 tháng tốt nghiệp

4.2 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành đào

tạo (%)

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh

có việc làm

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh

tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 

điền các thông tin dưới đây

5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc,

có thể sử dụng được ngay (%)

5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu

của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)

5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại hoặc

đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)


